
 
 

  

 

   
 

ỦY BAN TƯ VẤN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG AN NGÀY THỨ TƯ  
, ngày 21 tháng 8 năm 2024, lúc 6 giờ chiều 

Trực tiếp:  
Phòng Hội đồng Thành phố San Rafael 

1400 Fifth Ave, San Rafael, California 

 

Ảo:  
Xem trực tuyến: https://tinyurl.com/PAACZOOM 

Nghe qua Điện thoại: (669) 444-9171  
ID cuộc họp: 898-5264-7245# 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

 

Cách tham gia cuộc họp: 

• Bạn có thể đưa ra ý kiến trực tiếp tại cuộc họp. Mỗi diễn giả sẽ có 2 phút để đưa 
ra nhận xét trước công chúng. 

• Gửi ý kiến của bạn qua email đến PAAC@cityofsanrafael.org trước 4 giờ chiều 
ngày họp. 

 

GỌI ĐẶT HÀNG – 6:00PM 

 

PHÚT 

1. Thông qua Biên bản họp thường kỳ kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2024. 

 

THỜI GIAN MỞ RỘNG ĐỂ PHÁT HIỆN CÔNG CỘNG 

Công chúng được hoan nghênh phát biểu trước Ủy ban Cố vấn và Trách nhiệm 
của Cảnh sát vào thời điểm này về các vấn đề không nằm trong chương trình 

https://tinyurl.com/PAACZOOM
mailto:PAAC@cityofsanrafael.org


   
 

   
 

nghị sự thuộc thẩm quyền của họ. Bình luận không được dài quá 2 phút và phải 
tôn trọng cộng đồng. 

CÁC MẶT HÀNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁC 

Nếu cần thiết để đảm bảo hoàn thành các mục sau đây, Chủ tịch có thể ấn định 
giới hạn thời gian cho từng diễn giả trình bày. 

2. Các mục chương trình nghị sự khác: 
a. Cung cấp phản hồi về Bài thuyết trình về Bạo lực Gia đình của Sở Cảnh sát 

San Rafael 

Khuyến nghị: Chấp nhận báo cáo thông tin. 

b. Sử dụng vũ lực do Trung sĩ Rob Cleland trình bày. 

Khuyến nghị: Chấp nhận báo cáo thông tin. 

BÁO CÁO LIÊN LẠC NHÂN VIÊN 

3. Các cập nhật hoặc báo cáo chương trình ngắn gọn khác về bất kỳ cuộc họp, 
hội nghị và/hoặc hội thảo nào có nhân viên tham dự. 

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN 

4. Các báo cáo ngắn gọn khác về bất kỳ cuộc họp, hội nghị và/hoặc hội thảo nào 
có sự tham dự của các thành viên Ủy ban. 

 

TẠM NGỪNG 
Bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến một nội dung trong chương trình nghị sự, được đa số Hội đồng trở lên nhận được ít hơn 72 giờ trước 
cuộc họp, sẽ có sẵn để kiểm tra trực tuyến và tại phòng hội nghị lớn của tòa thị chính, tầng ba, 1400 5th Avenue, San Rafael, 
California đặt các tài liệu liên quan đến chương trình nghị sự khác lên bàn trước địa điểm diễn ra cuộc họp. Có thể yêu cầu thông 
dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu bằng cách gọi tới số (415) 485-3066 (giọng nói), gửi email tới city.clerk@cityofsanrafael.org hoặc sử 
dụng Dịch vụ Chuyển tiếp Viễn thông California bằng cách quay số “711”, ít nhất 72 giờ trước cuộc họp. Bản sao của tài liệu có sẵn 
ở các định dạng có thể truy cập theo yêu cầu 

mailto:city.clerk@cityofsanrafael.org


 

 
  
  

ỦY BAN TƯ VẤN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG AN (PAAC) 
THỨ TƯ, ngày 17 tháng 7, lúc 6 giờ chiều  

  
Trực tiếp:  

Trung tâm An toàn Công cộng San Rafael  
1375 Fifth Ave, San Rafael, California  

  
Ảo:  

Xem trực tuyến:  
https://www.youtube.com/watch?v=uBlUmh6ln4M 

Nghe qua điện thoại: (669) 444-9171 
ID cuộc họp: 898-5264-7245# 

  
PHÚT  

  
GỌI ĐẶT HÀNG  
Chủ tịch Kamena triệu tập cuộc họp vào lúc 6:01 chiều và yêu cầu điểm danh. Thành 
viên Mydung Nguyễn đến muộn. Thành viên Karla Valdez đã bỏ phiếu vắng mặt cho đến 
khi cô ấy đến. Thành viên Daniel Alm vắng mặt và Thành viên dự khuyết Salamah Locks 
là thành viên chính thức. 
  
CUỘC GỌI  
Hiện diện:  Thành viên Marilyn Alvarez 

Thành viên Fatai Tokolahi 
Thành viên Daryoush Davidi 
Thành viên Darlin Ruiz 
Thành viên Paula Kamena 
Thành viên Mydung Nguyễn (có mặt lúc 18h24) 
Khóa Salamah thành viên thay thế 
Thành viên thay thế Karla Valdez 
   

Vắng mặt:  Thành viên Daniel Alm 
  
Cũng có mặt: Angela Robinson Piñon, Trợ lý Giám đốc Thành phố 

Scott Eberle, Trung úy, Sở Cảnh sát San Rafael 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uBlUmh6ln4M


 

Trung úy Scott Eberle đã thông báo với cộng đồng rằng cuộc gặp trực tiếp cũng sẽ được 
ghi lại và phát trực tiếp lên YouTube và thông qua Zoom. Anh ấy lưu ý đồng hồ hẹn giờ 
hai phút để công chúng bình luận và chú thích chi tiết trên Zoom. 
  

1. PHÚT  
  

Member Locks nhận xét biên bản không phản ánh chính xác kế hoạch làm việc trong 
bốn tháng tới bao gồm các ưu tiên và ngày tháng của các chủ đề thảo luận đã được 
thực hiện trước đó. 
 
Member Locks đã đề nghị phê duyệt biên bản ngày 22 tháng 5 năm 2024 với ghi 
chú nhận xét của cô ấy. Thành viên Tokolahi tán thành đề nghị này. 

  
CÓ:             THÀNH VIÊN: Alvarez, Davidi, Locks, Ruiz, Tokolahi, Valdez &          

 Kamena 
KHÔNG:  THÀNH VIÊN: Không có 
Vắng mặt:  THÀNH VIÊN: Nguyễn & Alm 
  
Chuyển động mang tính chất 7-0-0. 

   
THỜI GIAN MỞ RỘNG ĐỂ PHÁT HIỆN CÔNG CỘNG  
 
Stephen Bingham đã chúc mừng và cảm ơn Ủy ban vì công việc của họ. Ông đề cập 
đến một bình luận qua email do Heidi gửi và yêu cầu Ủy ban đọc kỹ nó. 
  
Tên được giữ kín đề cập đến Ủy ban liên quan đến văn hóa cảnh sát và cộng đồng 
người Latinh. 

  
2. CÁC MẶT HÀNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁC  

  
a. Cung cấp phản hồi về Sức khỏe Tâm thần và Ứng phó Thay thế của Sở Cảnh sát 

San Rafael 

Trung úy Scott Eberle trình bày báo cáo của nhân viên. 

Cán bộ trả lời các câu hỏi của Ủy ban. 

Chủ tịch Kamena đã mời công chúng bình luận, tuy nhiên, không có bình luận 
nào của công chúng. 

Ủy ban đã đưa ra các nhận xét và khuyến nghị. 



 

Thành viên Tokolahi đề xuất cấp thêm kinh phí cho chương trình, bổ sung một 
nhóm khác cho Thành phố, bổ sung thêm một chiếc xe tải khác và các dịch vụ 
24 giờ. 

b. Bạo lực gia đình ở San Rafael. 

Thám tử Lorena Vega thuyết trình. 
  
Luz Alvarado, Giám đốc Chương trình, Cơ quan Vận động Hệ thống Pháp lý tại 
Trung tâm Hòa bình Gia đình đã trình bày về tổ chức và các nguồn lực mà họ 
cung cấp. 
  
Cán bộ trả lời các câu hỏi của Ủy ban. 
  
Chủ tịch Kamena mời công chúng bình luận. 
 
Diễn giả : Tên được giữ kín, Stephen Bingham 
 
Ủy ban đưa ra ý kiến. 
   

c. Dữ liệu khảo sát cộng đồng năm 2023 
  

Nhà phân tích quản lý Walter Gonzalez trình bày báo cáo của nhân viên. 
  
Cán bộ trả lời các câu hỏi của Ủy ban. 
  
Chủ tịch Kamena mời công chúng bình luận 
 
Diễn giả : Tên được giữ kín, Stephen Bingham 
  
Ủy ban đưa ra ý kiến. 
   

BÁO CÁO LIÊN LẠC NHÂN VIÊN  
3. Báo cáo liên lạc nhân viên: 

  
Trung úy Eberle thông báo dữ liệu khiếu nại sẽ được trình lên Ủy ban hàng quý. 

  
BÁO CÁO CỦA ỦY VIÊN  

4. Báo cáo của Thành viên Ủy ban: 
  

• Chủ tịch Kamena nhận xét rằng bà đã khuyên một thành viên cộng đồng nên 
liên hệ với Sở cảnh sát San Rafael (SRPD) về vấn đề cảnh sát và nhận được 
phản hồi tích cực về phản hồi và dịch vụ khách hàng của sở. 



 

• Thành viên Davidi đã tham dự Hội chợ Quận Marin và thăm gian hàng SRPD. 
• Thành viên Nguyễn nhận xét về hoạt động tiếp cận cộng đồng liên quan đến 

Ủy ban Cố vấn & Trách nhiệm của Cảnh sát. 
• Thành viên Ruiz đã tham dự Hội chợ Quận Marin và tìm hiểu thêm về camera 

đọc biển số xe. Cô thông báo rằng chương trình Hướng đạo sinh gần đây đã 
mất đi người lãnh đạo đã nghỉ hưu sau 25 năm và đang tìm kiếm người lãnh 
đạo mới. 

• Member Locks đã tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Người cao 
tuổi California tại Sacramento vào ngày 26 tháng Sáu . 

• Thành viên Valdez đã tham gia hội thảo miệng của Sĩ quan Cảnh sát vào ngày 
12 tháng Sáu . Đã tham dự Hội chợ Cộng đồng Canal vào ngày 13 tháng 7 và 

sẽ tham dự một cuộc họp cộng đồng vào ngày 25 tháng 7 tại Công viên 
Pickleweed. 

  
   

TẠM NGỪNG  
Chủ tịch Kamena hoãn cuộc họp lúc 8:09 tối. 
  
  

  
___________________________ 

SCOTT EBERLE, Người liên lạc nhân viên 
   

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY __________ NĂM 2024 
   

  
 

 



TƯ VẤN CỦA CẢNH SÁT VÀ 
ỦY BAN TRÁCH NHIỆM 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BÁO CÁO 
 

 
Ngày 21 tháng 8 năm 2024 

Mục 2a 
TIÊU ĐỀ:  Bài thuyết trình về Bạo lực Gia đình của Sở Cảnh sát San Rafael 
 
KHUYẾN NGHỊ: Chấp nhận báo cáo thông tin. 
 
LÝ LỊCH : 
Tại cuộc họp ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Cố vấn và Trách nhiệm Cảnh sát, Ủy ban đã 
nghe các bài thuyết trình từ nhân viên Sở Cảnh sát San Rafael (SRPD) và Luz Alvarado, Giám đốc 
Chương trình, Vận động Hệ thống Pháp lý tại Trung tâm Hòa bình Gia đình. 
 
Nhân viên Thành phố đã trình bày số liệu thống kê về bạo lực gia đình hiện tại của SRPD, phản 
ứng của cơ quan thực thi pháp luật đối với bạo lực gia đình, vai trò của các trung tâm bạo hành gia 
đình và đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật. Bà Alvarado đã giới thiệu về Trung tâm Hòa bình 
Gia đình và nêu các nguồn lực mà tổ chức này cung cấp cho cộng đồng. 
 
Trong cuộc họp, Khóa Thành viên Thay thế đã yêu cầu cung cấp bản sao của cả hai bài thuyết 
trình cho Ủy ban. Chúng được đưa vào báo cáo này cũng như Chính sách của Sở Cảnh sát San 
Rafael, Bạo lực Gia đình (§310). Chúng tôi đang tìm kiếm phản hồi của bạn về Phản hồi đối với 
các bài thuyết trình về Bạo lực Gia đình. Ngoài ra, nhân viên có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên 
quan đến bài thuyết trình tại cuộc họp PAAC ngày 17 tháng 7 năm 2024 về Bạo lực Gia đình. 

 
CUỘC THẢO LUẬN: 
SRPD tận tâm cung cấp các dịch vụ nhân ái, lấy nạn nhân làm trung tâm, giúp người phạm tội phải 
chịu trách nhiệm đồng thời kết nối nạn nhân để được hỗ trợ thêm. Nhận thấy sự phức tạp của vấn 
đề này, chúng tôi cộng tác với nhiều dịch vụ hỗ trợ nạn nhân khác nhau để cung cấp dịch vụ chăm 
sóc toàn diện. Trung tâm Hòa bình Gia đình là trung tâm dịch vụ chính ở Quận Marin tập trung vào 
việc hỗ trợ, phòng ngừa và giáo dục các nạn nhân để chấm dứt bạo lực gia đình. 
 
TÀI CHÍNH SỰ VA CHẠM: 
Không có tác động tài chính liên quan đến báo cáo này. 

 
 
Gửi bởi: 
Scott Eberle 
Trung úy, Sở cảnh sát San Rafael 

 
ĐÍNH KÈM: 
 

1. Ngày 17 tháng 7 năm 2024- Mục 2B Sở Cảnh sát San Rafael Ứng phó với Bạo lực Gia 
đình 

2. Chính sách của Sở Cảnh sát San Rafael, Bạo lực Gia đình (§310) 
3. Ngày 17 tháng 7 năm 2024-SRPD D trong nước Bạo lực P phẫn nộ  
4. Phản ứng của Cảnh sát Quận Marin đối với Bạo lực Gia đình 

https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:w:/r/sites/PAAC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCFFA2EDB-5A13-4333-8AC1-DFD5A59BFD78%7D&file=2b_PAAC%20Domestic%20Violence%20Staff%20Report%20draft.docx&action=default&mobileredirect=true
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EVcNC6qC-ylCiurvAYQpIBgB9UBQ-6MiOOY3dvaXC1reZA?e=tYQYye
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EYBq7Wzv18NFkfhEU6aVUi4BXYnBzjdbcYReiks-ty2OIg?e=eWkeTR
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EYBq7Wzv18NFkfhEU6aVUi4BXYnBzjdbcYReiks-ty2OIg?e=eWkeTR
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EYBq7Wzv18NFkfhEU6aVUi4BXYnBzjdbcYReiks-ty2OIg?e=eWkeTR
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EYBq7Wzv18NFkfhEU6aVUi4BXYnBzjdbcYReiks-ty2OIg?e=eWkeTR
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EYBq7Wzv18NFkfhEU6aVUi4BXYnBzjdbcYReiks-ty2OIg?e=eWkeTR
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EYBq7Wzv18NFkfhEU6aVUi4BXYnBzjdbcYReiks-ty2OIg?e=eWkeTR
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EYBq7Wzv18NFkfhEU6aVUi4BXYnBzjdbcYReiks-ty2OIg?e=eWkeTR
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EeF8HNyP0ppJkmI5ugx9vqUBajssrjmndBXU7xG7RT1Bpg?e=o15gjo
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EeF8HNyP0ppJkmI5ugx9vqUBajssrjmndBXU7xG7RT1Bpg?e=o15gjo
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EeF8HNyP0ppJkmI5ugx9vqUBajssrjmndBXU7xG7RT1Bpg?e=o15gjo


5. 17/07/2024- C vào cho sự phẫn nộ vì hòa bình trong nước  

https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF
https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EazcmLNsM_1OqJvFd3PRgT0BeMy2mYmRZoaDoGrVtFczug?e=edXFeF


   
 

Trang 1trên 3 
 

TƯ VẤN CỦA CẢNH SÁT VÀ 
ỦY BAN TRÁCH NHIỆM 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BÁO CÁO 
 
 

Ngày 17 tháng 7 năm 2024 
Mục 2b 

TIÊU ĐỀ:  Ứng phó với Bạo lực Gia đình ở San Rafael 
 
KIẾN NGHỊ: Chấp nhận báo cáo. 

 
LÝ LỊCH:  
Bạo lực gia đình là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình trên toàn 
cầu. Quản lý hiệu quả các vụ việc bạo lực gia đình đòi hỏi phải có sự ứng phó phối hợp từ các 
cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức hỗ trợ như trung tâm phòng chống bạo lực gia đình. 

Thật không may, cộng đồng San Rafael không tránh khỏi vấn đề bạo lực gia đình. Năm 2023 , 
Sở Cảnh sát San Rafael (SRPD) đã xử lý 212 vụ án liên quan đến Bạo lực Gia đình. Sáu mươi 
bảy trong số đó có sử dụng vũ khí nguy hiểm và chín trong số đó liên quan đến việc siết cổ. Con 
số này chiếm khoảng 2,5% tổng số trường hợp SRPD đã thực hiện trong khung thời gian đó. 

SRPD tận tâm cung cấp các dịch vụ nhân ái, lấy nạn nhân làm trung tâm, giúp người phạm tội 
phải chịu trách nhiệm đồng thời kết nối nạn nhân với sự hỗ trợ thêm . Nhận thấy sự phức tạp của 
vấn đề này, chúng tôi cộng tác với nhiều dịch vụ dành cho nạn nhân. Trung tâm Hòa bình Gia 
đình là trung tâm dịch vụ chính ở Quận Marin tập trung vào việc hỗ trợ các nạn nhân bằng sự hỗ 
trợ , phòng ngừa và giáo dục để chấm dứt bạo lực gia đình. Họ hợp tác chặt chẽ với SRPD để 
cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện. 

CUỘC THẢO LUẬN:   
 
Phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật đối với bạo lực gia đình 
 
Phản hồi ban đầu 
Khi các nhân viên thực thi pháp luật phản hồi cuộc gọi về bạo lực gia đình, mục tiêu chính của 
họ là đảm bảo an toàn cho nạn nhân, ngăn ngừa tổn hại thêm và thu thập bằng chứng. Các bước 
thường bao gồm: 
 

1. Đánh giá tình hình: Khi đến nơi, các sĩ quan đánh giá tình hình để xác định mối nguy hiểm 
trước mắt. Nếu cần thiết, điều này bao gồm việc tách các bên liên quan để ngăn chặn 
bạo lực tiếp theo. 

 
2. Đảm bảo an toàn: Cảnh sát ưu tiên sự an toàn của nạn nhân và bất kỳ trẻ em nào có mặt. 

Họ có thể cung cấp hỗ trợ y tế hoặc sắp xếp nơi trú ẩn khẩn cấp nếu cần. 
 

3. Thu thập Bằng chứng: Cảnh sát thu thập bằng chứng, có thể bao gồm chụp ảnh vết 
thương, ghi lại hiện trường và thu thập lời khai của nhân chứng. 

 
4. Bắt giữ và hành động pháp lý: Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc và bằng 

chứng thu thập được, cảnh sát có thể bắt giữ thủ phạm. Họ cũng cung cấp cho nạn nhân 
thông tin về việc xin lệnh cấm và các biện pháp bảo vệ pháp lý khác. 
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Theo dõi 
Sau phản hồi ban đầu , các cơ quan thực thi pháp luật có thể thực hiện các hành động tiếp theo, 
bao gồm: 
 

1. Báo cáo và lập hồ sơ: Các báo cáo chi tiết được nộp để ghi lại vụ việc, điều này rất 
quan trọng đối với mọi thủ tục pháp lý tiếp theo . 
 

2. Giới thiệu: Cảnh sát giới thiệu nạn nhân đến Trung tâm Hòa bình Gia đình , các dịch 
vụ hỗ trợ khác và các chương trình vận động nạn nhân để được hỗ trợ liên tục . 

 
Vai trò của Trung tâm Bạo lực Gia đình 
 
Các trung tâm chống bạo lực gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ trước 
mắt và lâu dài cho nạn nhân. Dịch vụ của họ bao gồm: 
 

1. Nơi tạm trú khẩn cấp: Nơi ở an toàn và bí mật được cung cấp cho nạn nhân và con cái 
họ, mang đến một môi trường an toàn tránh xa kẻ bạo hành. 
 
2. Tư vấn về Khủng hoảng: Các cố vấn chuyên nghiệp đưa ra sự hỗ trợ về mặt tinh thần, 
giúp nạn nhân xử lý trải nghiệm của họ và phát triển các kế hoạch an toàn. 
 
3. Hỗ trợ Y tế và Pháp lý: Các trung tâm thường cung cấp hoặc điều phối dịch vụ chăm 
sóc y tế và vận động pháp lý để giúp nạn nhân giải quyết sự phức tạp của hệ thống pháp 
luật. 

 
Ngoài việc can thiệp ngay lập tức vào cuộc khủng hoảng, các trung tâm bạo hành gia đình còn 
cung cấp hỗ trợ lâu dài để giúp nạn nhân xây dựng lại cuộc sống. Một số các dịch vụ được cung 
cấp là tư vấn và trị liệu, các nhóm hỗ trợ, hỗ trợ nhà ở và việc làm , giáo dục và xây dựng kỹ 
năng. 
 
Đào tạo thực thi pháp luật 
Các trung tâm bạo hành gia đình, cùng với Ủy ban Tiêu chuẩn và Đào tạo Sĩ quan Hòa bình 
(POST) đã được phê duyệt và đào tạo nội bộ, đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục và 
đào tạo nhân viên thực thi pháp luật để nâng cao khả năng ứng phó của họ trước những vụ việc 
này . Một số khóa đào tạo bao gồm tham dự các cuộc họp giao ban chuyển ca của chúng tôi, 
cùng với khóa đào tạo nâng cao kéo dài nhiều ngày. 
 
Các khóa đào tạo được tiến hành để giáo dục cán bộ về động lực của bạo lực gia đình, hành vi 
của nạn nhân và các chiến lược can thiệp hiệu quả. Các bài tập thực hành và mô phỏng thường 
được sử dụng trong đào tạo để giúp các sĩ quan thực hành cách ứng phó với các tình huống bạo 
lực gia đình khác nhau, nâng cao kỹ năng ra quyết định của họ trong các tình huống thực tế. 
 
Việc xử lý hiệu quả các vụ việc bạo lực gia đình đòi hỏi phải có cách tiếp cận hợp tác giữa cơ 
quan thực thi pháp luật và các trung tâm phòng chống bạo lực gia đình. Các cơ quan thực thi 
pháp luật có trách nhiệm can thiệp ngay lập tức, đảm bảo an toàn và hành động pháp lý, trong 
khi các trung tâm phòng chống bạo lực gia đình cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ liên tục quan 
trọng cho nạn nhân. Ngoài ra, thông qua các chương trình đào tạo toàn diện, các trung tâm phòng 
chống bạo lực gia đình, như Trung tâm Hòa bình Gia đình , nâng cao khả năng của các nhân 
viên thực thi pháp luật để ứng phó với những vụ việc này một cách nhạy bén và hiệu quả. Cùng 
với nhau, những nỗ lực này góp phần mang lại sự an toàn, chữa lành và trao quyền cho các nạn 
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nhân bạo lực gia đình. 
 
 
 
TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH:   
Không có tác động tài chính nào liên quan đến việc chấp nhận báo cáo này. 
 
 
Gửi bởi: 
Scott Eberle 
Trung úy 
 
 
ĐÍNH KÈM: 
Không có. 
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Sở cảnh sát San Rafael 
Sổ tay Chính sách PD của San Rafael 

 

Bạo lực gia đình 
310.1 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 
Mục đích của chính sách này là cung cấp những hướng dẫn cần thiết để răn đe, phòng ngừa và 
giảm thiểu bạo lực gia đình thông qua việc thực thi mạnh mẽ và coi bạo lực gia đình là một tội ác 
nghiêm trọng đối với xã hội. Chính sách này đề cập cụ thể đến cam kết của bộ phận này trong 
việc thực hiện hành động cưỡng chế khi thích hợp, hỗ trợ nạn nhân và hướng dẫn các viên chức 
điều tra bạo lực gia đình. 

310.1.1 ĐỊNH NGHĨA 
Các định nghĩa liên quan đến chính sách này bao gồm: 

Lệnh của tòa án - Tất cả các dạng lệnh liên quan đến bạo lực gia đình đã được ban hành bởi 
tòa án của tiểu bang này hay tiểu bang khác, dù là dân sự hay hình sự, bất kể tống đạt đã được 
thực hiện hay chưa. 

310.2 CHÍNH SÁCH 
Phản ứng của Sở Cảnh sát San Rafael đối với các vụ bạo lực gia đình và vi phạm các lệnh liên 
quan của tòa án sẽ nhấn mạnh việc thực thi luật pháp để bảo vệ nạn nhân và sẽ truyền đạt triết 
lý rằng bạo lực gia đình là hành vi tội phạm. Chính sách của bộ phận này cũng là tạo điều kiện 
thuận lợi cho nạn nhân và người phạm tội tiếp cận các biện pháp dân sự thích hợp và các nguồn 
lực cộng đồng bất cứ khi nào có thể. 

310.3 AN TOÀN CỦA SĨ QUAN 
Việc điều tra các vụ bạo lực gia đình thường đặt các sĩ quan vào những tình huống căng thẳng 
về mặt cảm xúc và đôi khi rất nguy hiểm. Không có điều khoản nào trong chính sách này nhằm 
mục đích thay thế trách nhiệm của tất cả các sĩ quan trong việc thực hiện sự thận trọng và quan 
tâm hợp lý trong việc đảm bảo an toàn cho bất kỳ sĩ quan và các bên liên quan nào. 

310.4 ĐIỀU TRA 
Cán bộ điều tra các vụ bạo lực gia đình cần tuân thủ những hướng dẫn sau đây: 

(a) Các cuộc gọi báo cáo, đe dọa, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra bạo lực gia đình và việc 
vi phạm bất kỳ lệnh nào của tòa án đều có tầm quan trọng đặc biệt và cần được coi 
là một trong những ưu tiên ứng phó cao nhất. Điều này bao gồm các cuộc gọi 9-1-1 
không đầy đủ. 

(b) Khi có thể, cảnh sát nên thu thập và ghi lại lời khai của nạn nhân, nghi phạm và bất 
kỳ nhân chứng nào, kể cả trẻ em, trong hoặc xung quanh hộ gia đình hoặc địa điểm 
xảy ra sự việc. 

(c) Cảnh sát nên liệt kê tên đầy đủ và ngày sinh (và trường học nếu có) của từng đứa trẻ 
có mặt trong gia đình vào thời điểm phạm tội. Tên của những đứa trẻ khác có thể 
không có mặt ở nhà vào thời điểm cụ thể đó cũng nên được lấy để theo dõi. 

Chính sách 

310 
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(d) Khi được phép và được pháp luật cho phép, video hoặc âm thanh ghi lại tất cả các 
tuyên bố và quan sát quan trọng. 

(e) Tất cả các vết thương phải được chụp ảnh, bất kể mức độ nghiêm trọng, chú ý bảo 
vệ quyền riêng tư cá nhân của nạn nhân. Nếu có thể, ảnh phải được chụp bởi người 
cùng giới tính. Những nạn nhân không thấy rõ vết thương tại thời điểm xảy ra vụ việc 
nên được yêu cầu liên hệ với Bộ phận Điều tra trong trường hợp vết thương sau đó 
lộ rõ. 

(f) Cảnh sát nên yêu cầu nạn nhân điền và ký giấy ủy quyền tiết lộ hồ sơ y tế liên quan 
đến vụ việc nếu có. 

(g) Nếu nghi phạm không còn ở hiện trường, cảnh sát nên nỗ lực hợp lý để xác định vị 
trí của nghi phạm để tiếp tục điều tra, tạo cơ hội cho nghi phạm khai báo và tiến hành 
bắt giữ hoặc xin lệnh bắt giữ nếu thích hợp. 

(h) Thu giữ bất kỳ loại súng cầm tay hoặc vũ khí nguy hiểm nào khác trong nhà, nếu thích 
hợp và được pháp luật cho phép, để cất giữ an toàn hoặc làm bằng chứng. Nếu bạo 
lực gia đình liên quan đến việc đe dọa gây tổn hại cơ thể, bất kỳ loại súng nào được 
tìm thấy ở nơi dễ thấy hoặc theo sự đồng ý hoặc khám xét hợp pháp khác đều phải 
bị tạm giữ (Bộ luật Hình sự § 18250). 

(i) Khi hoàn thành báo cáo vụ việc hoặc báo cáo bắt giữ vì vi phạm lệnh của tòa án, các 
viên chức nên bao gồm thông tin cụ thể chứng minh rằng người phạm tội đã được 
tống đạt, bao gồm ngày người phạm tội được tống đạt, tên của cơ quan đã tống đạt 
lệnh và việc cung cấp lệnh mà đối tượng bị cho là đã vi phạm. Khi có sẵn một cách 
hợp lý, viên chức bắt giữ phải đính kèm một bản sao của lệnh vào vụ việc hoặc báo 
cáo bắt giữ. 

(j) Cảnh sát nên thực hiện hành động cưỡng chế thích hợp khi có lý do chính đáng để 
tin rằng hành vi phạm tội đã xảy ra. Các yếu tố không nên được sử dụng làm lý do 
duy nhất để từ chối thực hiện hành động cưỡng chế bao gồm: 

1. Liệu nghi phạm có sống cùng nhà với nạn nhân hay không. 

2. Tuyên bố của nghi phạm rằng nạn nhân đã kích động hoặc duy trì bạo lực. 

3. Hậu quả tiềm ẩn về tài chính hoặc quyền nuôi con của việc bắt giữ. 

4. Trạng thái thể chất hoặc tinh thần của một trong hai bên. 

5. Một trong hai bên sử dụng ma túy hoặc rượu. 

6. Phủ nhận việc lạm dụng đã xảy ra khi có bằng chứng cho thấy điều ngược lại. 

7. Nạn nhân yêu cầu không bắt nghi phạm. 

8. Địa điểm xảy ra sự việc (công khai/riêng tư). 

9. Suy đoán rằng người khiếu nại có thể không tuân theo việc truy tố. 

10. Các đặc điểm thực tế hoặc được cảm nhận như chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc 
quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng hoặc biểu hiện 
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giới tính, tình trạng kinh tế, tuổi tác, nhóm văn hóa, khuyết tật hoặc tình trạng 
hôn nhân của nạn nhân hoặc nghi phạm. 

11. Địa vị xã hội, địa vị cộng đồng hoặc vị trí nghề nghiệp của nạn nhân hoặc nghi 
phạm. 

310.4.1 NẾU NGHỊ NGÂN BỊ BẮT BUỘC 
Nếu một nghi phạm bị bắt, cảnh sát nên: 

(a) Thông báo cho nạn nhân rằng không có gì đảm bảo nghi phạm sẽ tiếp tục bị giam 
giữ. 

(b) Cung cấp thông tin liên hệ của nạn nhân cho nhân viên trại giam để có thể thông báo 
cho nạn nhân khi nghi phạm ra tù. 

(c) Cho nạn nhân biết liệu bất kỳ loại lệnh tòa nào sẽ có hiệu lực khi nghi phạm được ra 
tù hay không. 

310.4.2 NẾU KHÔNG BỊ BẮT BUỘC 
Nếu không có vụ bắt giữ nào được thực hiện, viên chức nên: 

(a) Tư vấn cho các bên về mọi lựa chọn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

1. Sự tự nguyện ly thân của các bên. 

2. Giới thiệu nguồn lực phù hợp (ví dụ: cố vấn, bạn bè, người thân, nhà tạm trú, 
đơn vị nhân chứng nạn nhân). 

(b) Ghi lại giải pháp trong một báo cáo. 

310.5 HỖ TRỢ NẠN NHÂN 
Vì nạn nhân có thể bị tổn thương hoặc bối rối, cảnh sát nên biết rằng hành vi và hành động của 
nạn nhân có thể bị ảnh hưởng: 

(a) Nạn nhân phải được cung cấp tài liệu thông tin về bạo lực gia đình của bộ, ngay cả 
khi vụ việc có thể không đến mức tội phạm. 

(b) Nạn nhân cũng nên được cảnh báo về bất kỳ người ủng hộ nạn nhân, nơi trú ẩn và 
nguồn lực cộng đồng nào hiện có. 

(c) Khi một người liên quan yêu cầu hỗ trợ thực thi pháp luật trong khi di chuyển các vật 
dụng thiết yếu của tài sản cá nhân, các viên chức phải chờ đợi trong một khoảng thời 
gian hợp lý. 

(d) Nếu nạn nhân bị thương hoặc kêu đau, cảnh sát nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế càng 
sớm càng tốt. 

(e) Cảnh sát nên hỏi nạn nhân xem nạn nhân có nơi an toàn để ở hay không và hỗ trợ 
sắp xếp việc vận chuyển đến nơi trú ẩn thay thế nếu nạn nhân bày tỏ lo ngại cho sự 
an toàn của nạn nhân hoặc nếu cảnh sát xác định rằng có nhu cầu. 
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(f) Cảnh sát nên thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng trẻ em hoặc người lớn 
phụ thuộc dưới sự giám sát của nghi phạm hoặc nạn nhân đang được chăm sóc thích 
hợp. 

(g) Nếu thích hợp, cảnh sát nên tìm kiếm hoặc hỗ trợ nạn nhân xin lệnh khẩn cấp nếu 
thích hợp. 

Viên chức phải tư vấn cho cá nhân được bảo vệ theo lệnh bảo vệ bạo lực gia đình của Canada 
về các dịch vụ sẵn có dành cho nạn nhân tại địa phương (Bộ luật Gia đình § 6452). 

310.6 HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 
Tất cả các cuộc gọi về bạo lực gia đình, bao gồm cả các cuộc gọi 9-1-1 không đầy đủ, phải được 
gửi đi ngay khi có thể. 

Người điều phối không bắt buộc phải xác minh tính hợp lệ của lệnh tòa trước khi trả lời yêu cầu 
hỗ trợ. Các quan chức nên yêu cầu người điều phối kiểm tra xem có bất kỳ người nào liên quan 
phải tuân theo các điều khoản của lệnh của tòa án hay không. 

310.7 LỆNH CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI 
Nhiều loại lệnh khác nhau có thể được ban hành trong các vụ án bạo lực gia đình. Bất kỳ lệnh 
nào của tòa án nước ngoài do tòa án của tiểu bang, bộ lạc Da Đỏ hoặc lãnh thổ khác ban hành 
hợp lệ sẽ được các viên chức thi hành như thể đó là lệnh của tòa án ở tiểu bang này. Lệnh phải 
được coi là được ban hành hợp lệ khi có bằng chứng hợp lý cho thấy rằng tòa án ban hành có 
thẩm quyền đối với các bên và thông báo hợp lý cũng như cơ hội phản hồi đã được trao cho bên 
bị ban hành lệnh (18 USC § 2265). Một tòa án ngoài tiểu bang hoặc lệnh nước ngoài có hiệu lực 
khác sẽ được thi hành, bất kể lệnh đó đã được đăng ký hợp lệ với tiểu bang này hay chưa (Bộ 
luật Gia đình § 6403). 

Các lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình của Canada cũng sẽ được thi hành theo cách tương tự 
như được ban hành ở tiểu bang này (Bộ luật Gia đình § 6452). 

310.8 XÁC MINH LỆNH TÒA ÁN 
Việc xác định tính hợp lệ của lệnh tòa, đặc biệt là lệnh từ khu vực tài phán khác, có thể là một 
thách thức. Do đó, khi xác định liệu có lý do chính đáng để bắt giữ vì vi phạm bất kỳ lệnh nào của 
tòa án hay không, các viên chức nên xem xét cẩn thận lệnh thực tế khi có và khi thích hợp và có 
thể thực hiện được: 

(a) Hỏi đối tượng của lệnh về thông báo hoặc việc nhận lệnh của họ, hiểu biết của họ về 
các điều khoản và nỗ lực đáp ứng lệnh đó. 

1. Nếu xác định được rằng một lệnh nước ngoài hợp lệ không thể được thi hành 
vì đối tượng chưa được thông báo hoặc chưa tống đạt lệnh, viên chức sẽ thông 
báo cho đối tượng về lệnh đó, thực hiện nỗ lực hợp lý để tống đạt lệnh cho đối 
tượng và cho phép tạo cơ hội hợp lý để tuân thủ lệnh trước khi thi hành lệnh. 
Thông báo bằng lời về các điều khoản của lệnh là thông báo đầy đủ (Bộ luật 
Gia đình § 6403). 

(b) Kiểm tra các hồ sơ hoặc cơ sở dữ liệu có sẵn có thể hiển thị trạng thái hoặc điều kiện 
của đơn hàng. 
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1. Việc đăng ký hoặc nộp đơn đặt hàng ở California là không cần thiết để thi hành 
lệnh nước ngoài hợp lệ (Bộ luật Gia đình § 6403). 

(c) Liên hệ với tòa án ban hành để xác minh tính hợp lệ của lệnh. 

(d) Hãy liên hệ với viên chức thực thi pháp luật tại khu vực pháp lý nơi lệnh được ban 
hành để xác minh thông tin. 

Các quan chức nên ghi lại trong một báo cáo thích hợp những nỗ lực của họ để xác minh tính 
hợp lệ của lệnh, bất kể việc bắt giữ có được thực hiện hay không. Cán bộ nên liên hệ với người 
giám sát để làm rõ khi cần thiết. 

310.9 TIÊU CHUẨN ĐỂ BẮT GIỮ 
Các viên chức điều tra một báo cáo về bạo lực gia đình nên xem xét những điều sau: 

(a) Việc bắt giữ phải được thực hiện khi có lý do chính đáng để tin rằng đã thực hiện một 
tội trọng tội hoặc tội nhẹ về bạo lực gia đình (Bộ luật Hình sự § 13701). Bất kỳ quyết 
định nào về việc không bắt giữ một người lớn khi có lý do chính đáng để làm như vậy 
đều phải có sự chấp thuận của người giám sát. 

1. Cảnh sát chỉ được phép bắt giữ mà không có lệnh bắt giữ đối với tội nhẹ bạo 
lực gia đình nếu cảnh sát thực hiện việc bắt giữ ngay khi có lý do chính đáng 
(Bộ luật Hình sự § 836). 

(b) Một viên chức trả lời cuộc gọi về bạo lực gia đình nếu không thể bắt giữ sẽ tư vấn 
cho nạn nhân về quyền của nạn nhân được bắt giữ một cá nhân. Việc tư vấn phải 
được thực hiện khi không có sự hiện diện của nghi phạm và phải bao gồm việc tư 
vấn cho nạn nhân cách thực hiện việc bắt giữ một cách an toàn. Cảnh sát không 
được ngăn cản nạn nhân bắt giữ một cá nhân hợp pháp. Cảnh sát nên tham khảo 
các điều khoản trong Chính sách bắt giữ cá nhân để biết các lựa chọn liên quan đến 
việc xử lý các vụ bắt giữ cá nhân (Bộ luật Hình sự § 836(b)). 

(c) Cảnh sát sẽ không triệu tập và trả tự do cho một người vì những tội sau đây (Bộ luật 
Hình sự § 853.6(a)(3)): 

1. Bộ luật Hình sự § 243(e)(1) (chống lại vợ/chồng, người sống chung) 

2. Bộ luật Hình sự § 273.5 (thương tích đối với vợ/chồng, người sống chung, hôn 
phu/hôn thê, người có mối quan hệ hẹn hò hoặc đính hôn trước đó, mẹ/cha của 
con của người phạm tội) 

3. Bộ luật Hình sự § 273.6 (vi phạm lệnh bảo vệ) nếu bạo lực hoặc đe dọa bạo 
lực xảy ra hoặc nghi phạm đã đến nơi làm việc hoặc nơi cư trú của bên được 
bảo vệ 

4. Bộ luật Hình sự § 646.9 (rình rập) 

5. Các trọng tội nghiêm trọng hoặc bạo lực khác được quy định trong Bộ luật Hình 
sự § 1270.1 

(d) Để ứng phó với các vụ bạo lực gia đình, bao gồm cả hành vi vi phạm trật tự bảo vệ 
lẫn nhau, các quan chức nói chung nên miễn cưỡng thực hiện việc bắt giữ kép. Cảnh 
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sát phải thực hiện những nỗ lực hợp lý để xác định kẻ gây hấn thống trị trong bất kỳ 
vụ việc nào. Kẻ gây hấn thống trị là người được xác định là kẻ gây hấn quan trọng 
nhất, chứ không phải là kẻ gây hấn đầu tiên (Bộ luật Hình sự § 13701). Khi xác định 
kẻ gây hấn thống trị, một sĩ quan sẽ xem xét: 

1. Mục đích của luật là bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình khỏi bị lạm dụng tiếp 
tục. 

2. Các mối đe dọa tạo ra nỗi sợ hãi về thương tích. 

3. Lịch sử bạo lực gia đình giữa những người liên quan. 

4. Liệu một trong hai người có hành động tự vệ hay không. 

(e) Việc bắt giữ sẽ được thực hiện khi có lý do chính đáng để tin rằng đã xảy ra hành vi 
vi phạm lệnh của tòa án về bạo lực gia đình (Bộ luật Hình sự § 13701; Bộ luật Hình 
sự § 836), bất kể hành vi phạm tội có được thực hiện trước sự chứng kiến của viên 
chức hay không. Sau khi bắt giữ, viên chức phải xác nhận rằng bản sao của lệnh đã 
được đăng ký, trừ khi nạn nhân cung cấp một bản sao (Bộ luật Hình sự § 836). 

310.10 BÁO CÁO VÀ HỒ SƠ 

(a) Mọi vụ việc bạo lực gia đình phải được lập thành văn bản báo cáo. Tất cả các báo 
cáo như vậy phải được ghi lại dưới dạng thích hợp, bao gồm thông tin và ký hiệu cụ 
thể về các vụ bạo lực gia đình theo yêu cầu của Bộ luật Hình sự § 13730. 

(b) Cán bộ báo cáo phải cung cấp cho nạn nhân số vụ việc trong báo cáo. Mã số vụ việc 
có thể được ghi vào chỗ trống trên tờ thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình được 
cung cấp cho nạn nhân. Nếu số vụ việc không có ngay lập tức, cần đưa ra lời giải 
thích về cách nạn nhân có thể lấy được thông tin sau này . 

(c) Cảnh sát thu giữ bất kỳ loại súng, đạn dược hoặc vũ khí chết người nào khác trong 
một vụ bạo lực gia đình sẽ cấp cho cá nhân sở hữu vũ khí đó một biên nhận bao gồm 
tên và địa chỉ gửi thư cư trú của chủ sở hữu hoặc người sở hữu vũ khí và thông báo 
về nơi vũ khí có thể được phép sử dụng. được thu hồi, cùng với thời hạn áp dụng 
cho việc thu hồi (Bộ luật Hình sự § 18250; Bộ luật Hình sự § 18255; Bộ luật Hình sự 
§ 33800; Bộ luật Gia đình § 6389(c)). 

310.11 LƯU TRỮ HỒ SƠ VÀ THU THẬP DỮ LIỆU 
Bộ phận này sẽ lưu giữ hồ sơ về các lệnh của tòa án liên quan đến bạo lực gia đình và tình trạng 
dịch vụ của từng người (Bộ luật Hình sự § 13710), cũng như hồ sơ về số lượng các cuộc gọi liên 
quan đến bạo lực gia đình được báo cáo cho Bộ, bao gồm cả việc vũ khí có được sử dụng trong 
vụ việc hay không hoặc liệu vụ việc có liên quan đến siết cổ hoặc ngạt thở hay không (Bộ luật 
Hình sự § 13730). Thông tin này phải được báo cáo hàng tháng cho Bộ trưởng Tư pháp. Người 
giám sát hồ sơ có trách nhiệm lưu giữ và báo cáo thông tin này theo yêu cầu. 

310.12 TUYỆT VỜI LỆNH TÒA ÁN 

(a) Viên chức nhận được lệnh bảo vệ khẩn cấp từ tòa án sẽ tống đạt lệnh đó cho người 
bị cấm nếu người đó có thể ở được nơi hợp lý và phải cung cấp cho người được bảo 
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vệ hoặc cha mẹ/người giám hộ của người đó một bản sao của lệnh đó. Viên chức 
này phải nộp một bản sao cho tòa án ngay khi có thể và phải nhập lệnh vào hệ thống 
cơ sở dữ liệu máy tính đối với các lệnh bảo vệ và hạn chế được Bộ Tư pháp lưu giữ 
(Bộ luật Gia đình § 6271; Bộ luật Hình sự § 646.91). 

(b) Lệnh cấm tạm thời, lệnh bảo vệ khẩn cấp hoặc lệnh được ban hành sau phiên điều 
trần sẽ được tống đạt cho người bị cấm theo yêu cầu của nguyên đơn. 

bởi một viên chức có mặt tại hiện trường vụ việc bạo lực gia đình được trình báo 
hoặc khi viên chức đó nhận được yêu cầu từ người nộp đơn yêu cầu tống đạt lệnh 
(Bộ luật Gia đình § 6383; Bộ luật Hình sự § 13710). 

(c) Bất kỳ viên chức nào đang thi hành lệnh bảo vệ chỉ ra rằng bị đơn sở hữu vũ khí hoặc 
đạn dược sẽ yêu cầu giao nộp súng/đạn ngay lập tức (Bộ luật Gia đình § 6389(c)). 

(d) Trong quá trình thực hiện lệnh bảo vệ, bất kỳ loại súng nào được phát hiện ở nơi dễ 
thấy hoặc theo sự đồng ý hoặc khám xét hợp pháp khác sẽ bị tạm giữ (Bộ luật Hình 
sự § 18250). 

1. Cảnh sát phải đảm bảo rằng Bộ phận Hồ sơ được thông báo về bất kỳ loại súng 
nào được lấy để đưa vào Hệ thống Súng tự động (Bộ luật Gia đình § 6383) 
(xem Chính sách của Bộ phận Hồ sơ để được hướng dẫn thêm). 

(e) Nếu lệnh hợp lệ của Canada không thể được thi hành vì người tuân theo lệnh chưa 
được thông báo hoặc tống đạt lệnh, viên chức sẽ thông báo cho cá nhân được bảo 
vệ rằng sẽ có những nỗ lực hợp lý để liên hệ với người tuân theo lệnh. Viên chức 
phải nỗ lực hợp lý để thông báo cho người phải tuân theo lệnh về sự tồn tại và các 
điều khoản của lệnh và cung cấp cho người đó hồ sơ về lệnh, nếu có, và phải cho 
người đó cơ hội hợp lý để tuân thủ lệnh trước khi thực hiện hành động cưỡng chế 
(Bộ luật Gia đình § 6452). 

310.13 CÔNG CỘNG TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH 
Một bản sao của chính sách bạo hành gia đình này sẽ được cung cấp cho công chúng theo yêu 
cầu (Bộ luật Hình sự § 13701). 

310.14 TUYÊN BỐ HỖ TRỢ TĂNG TIỀN BẢO LÃNH 
Bất kỳ viên chức nào thực hiện lệnh bắt giữ không cần lệnh vì vi phạm trọng tội hoặc tiểu hình 
đối với lệnh cấm bạo lực gia đình sẽ đánh giá tổng thể các tình tiết để xác định xem có lý do hợp 
lý để yêu cầu tăng số tiền bảo lãnh hay không. Nếu có lý do hợp lý để tin rằng số tiền bảo lãnh 
theo quy định không đủ để đảm bảo sự có mặt của người bị bắt hoặc để bảo vệ nạn nhân hoặc 
thành viên gia đình nạn nhân, viên chức sẽ chuẩn bị một tuyên bố ủng hộ việc tăng số tiền bảo 
lãnh (Bộ luật Hình sự § 1269c). 

310.15 ĐỘI XEM XÉT TỬ VONG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
Bộ này nên hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra liên ngành nào của nhóm đánh giá tử vong do bạo 
lực gia đình. Thông tin bằng văn bản và bằng lời nói liên quan đến một cái chết do bạo lực gia 
đình lẽ ra sẽ bị hạn chế tiết lộ có thể được tiết lộ cho nhóm xem xét cái chết do bạo lực gia đình 
theo yêu cầu bằng văn bản và sự chấp thuận của người giám sát (Bộ luật Hình sự § 11163.3). 



NỘI ĐỊA BẠO LỰC

Thám tử Vega



SAN RAFAEL CẢNH SÁT CHÍNH 
SÁCH CỦA BỘ PHẬN

• các San Rafael Cảnh sát Sở phản ứng ĐẾN sự cố của nội địa bạo lực và vi phạm 
của có liên quan tòa án mệnh lệnh nên nhấn mạnh thực thi của cái pháp luật để 
bảo vệ cái nạn nhân Và nên giao tiếp cái triết lý cái đó bạo lực gia đình là tội 
phạm hành vi. Nó là Mà còn cái chính sách của cái này phòng ĐẾN tạo điều 
kiện nạn nhân' Và người phạm tội' truy cập ĐẾN phù hợp dân sự biện pháp 
khắc phục và cộng đồng tài nguyên bất cứ khi nào khả thi.



LUẬT
LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐẾN NỘI ĐỊA
BẠO LỰC

Cái này Ảnh qua Không xác định Tác giả là được cấp phép dưới 
CC BY- SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


HÌNH SỰ MÃ SỐ 273,5

• hạ sĩ CHẤN THƯƠNG TRÊN VỢ/CHỒNG, CÙNG 
CÙNG,HÔN HÔN/HÔN THÊ, NGƯỜI CỦA MỘT HẸN HÒ 
TRƯỚC ĐÂY HOẶC HÔN ƯỚC MỐI/BỐ MỐI QUAN HỆ 
CỦA THE NGƯỜI PHẠM VI ĐỨA TRẺ



HÌNH SỰ MÃ 
243 (E)(1)

• ẮC QUY CHỐNG LẠI 
VỢ/CHỒNG, CHUNG 
CÙNG



HÌNH SỰ MÃ SỐ 273,6

• vi phạm của bảo vệ đặt hàng nếu như bạo lực hoặc 
mối đe dọa bạo lực có xảy ra hoặc cái nghi ngờ có đi 
mất đến nơi làm việc hoặc nơi cư trú của cái được 
bảo vệ buổi tiệc



ĐIỀU TRA BƯỚC

Xác định vị trí các bữa 
tiệc tham gia và cung 
cấp thuộc về y học sự 
giúp đỡ

Kết xuất cái bối cảnh an 
toàn

Chia nạn nhân, 
thủ phạm và 
nhân chứng.

Phỏng vấn nạn nhân, 
nhân chứng, thủ 
phạm

Tài liệu tất cả tên các 
bên, lứa tuổi & thái độ

Kiểm tra vì (Các) 
Lệnh cấm

Hỏi Về tình dục hành 
hung và bóp cổ/nghẹt 

thở

Nếu như "qua lại chiến 
đấu” làm một Trội 

Quyết tâm của kẻ xâm 
lược.

Làm MỘT bắt giữ phán 
quyết

Hình ảnh của cảnh 
tượng, Và thủ phạm.



TIẾP THEO BƯỚC

• Lời đề nghị MỘT Khẩn cấp bảo vệ Đặt hàng

• Khẩn cấp kiềm chế đặt hàng cái đó là giả dụ như vậy qua Một quan tòa. Hết 
hạn 7 ngày hoặc 5 doanh nghiệp ngày, cái nào cũng được đến Đầu tiên.

• Lời đề nghị Tài nguyên

• Nạn nhân vận động trung tâm- Center vì Nội địa Hòa bình



HƠN NỮA THEO HƯỚNG LÊN

• Nếu như vết thương TRÊN cái nạn nhân là có ý nghĩa, cái trường hợp sẽ rất 
có thể là chuyển tiếp ĐẾN cuộc điều tra Đơn vị.

• MỘT thám tử sẽ theo hướng lên với cái nạn nhân.



SAN RAFAEL THỐNG KÊ

• các tiếp theo thống kê trình diễn Làm sao nhiều Nội địa Bạo lực 
trường hợp liên quan San Rafael PD xử lý TRONG 2023.



2023
THỐNG KÊ

• Tổng cộng Nội địa Bạo lực các 
vụ án liên quan……..212

• Tổng cộng trường hợp Ở đâu Một nguy 
hiểm vũ khí là đã sử dụng……….67

• Tổng cộng trường hợp liên quan đến 
sự bóp cổ hoặc ngạt thở……….9



PHÁP LUẬT THI HÀNH ĐÀO TẠO

• Pháp luật thực thi là Một năng động cánh đồng Và pháp luật là liên tục thay đổi. 
Vì vậy, cán bộ là thường xuyên đào tạo TRÊN nội địa bạo lực có liên quan chủ 
đề.

• Bắt buộc đề tài trong lúc cái cảnh sát học viện Và trong lúc cánh đồng đào tạo.

• Cán bộ là yêu cầu ĐẾN nhận được Một tối thiểu của 2 giờ của nội địa bạo 
lực hợp pháp cập nhật mọi hai năm. Cái này là thông thường chỉ huy qua 
Một tiêu biểu của của DA văn phòng.

• Cán bộ xe lửa thường xuyên bởi vì sự thay đổi các cuộc họp giao ban.

• sĩ quan công việc hợp tác với Trung tâm vì Nội địa Hòa bình ĐẾN đảm bảo 
nhiều nhất thuận lợi kết quả vì nạn nhân.





Phản ứng của Cảnh sát Quận Marin đối 
với Bạo lực Gia đình khiến bạn 
trở thành nạn nhân... 

"Sự giúp đỡ nhanh chóng và kịp thời của họ khiến tôi cảm 
thấy an toàn hơn. 

Bởi vì họ đã cố gắng hiểu hoàn cảnh của tôi nên chúng tôi 
đã thoát ra được. " 

Xử lý & Điều tra Sự cố: 
1- Xác định vị trí nạn nhân/cung cấp hỗ trợ y tế 
cho (các) bên bị thương. 
2. Ghi lại lời khai đầu tiên của nạn nhân/ & nhân 
chứng (tốt nhất nên ghi âm lời khai Xác nhận là 
tme/chính xác/không bị thay đổi và tách biệt giữa 
nạn nhân, thủ phạm và nhân chứng. 
4- Sử dụng dịch vụ của Đường dây Ngôn ngữ cho 

các bên không nói được tiếng nói của các thành 
viên gia đình hoặc người ủng hộ để dịch). 

5- Tịch thu vũ khí hoặc súng cầm tay. 
6. Ghi lại tên, tuổi và thái độ của tất cả các 
bên. 
7. Kiểm tra sự tồn tại của (các) lệnh khôi 
phục. 
8. Hỏi về khả năng bị tấn công tình dục. 
9. Nếu rõ ràng "chiến đấu lẫn nhau" hãy tự 
vệ và quyết tâm chiếm ưu thế. 
I O- Thu thập và ghi lại hình ảnh hiện trường vụ án  
nhân chứng, video chứng thực, v.v. 
I. Thông báo cho nạn nhân rằng việc siết cổ có thể 
gây thương tích bên trong và nạn nhân hãy tìm 
kiếm sự chăm sóc y tế theo 13701 PC 
2. Xem xét việc thi hành các lệnh cấm khi khám 
nghiệm pháp y về bạo lực gia đình: 
tôi. Cảnh sát SẼ bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm nhẹ 
HOẶC nếu có lý do chính đáng rằng lệnh bảo vệ 
có thủ phạm SẼ KHÔNG được trả tự do với lời 
hứa xuất hiện. 
2. Bằng chứng tống đạt có thể được xác thực bằng 
sự tồn tại của đơn đặt hàng. 
3- Nói chung, lệnh gần đây nhất là lệnh hợp lệ- 
4. Nếu/khi có nhiều hơn một lệnh cấm, lệnh tránh 
xa phải 

Bước một 
trên B WC). 

gày/giờ được 
chỉ định. 

ếng Anh (Không 
 dụng 

Bằng chứng 

của kẻ xâm 

lược 

khuyến khích 

xảy ra đã bị vi 
phạm, & 

được thi hành. 

Thiết lập Phòng vệ Tự vệ (PC 693); 
I. Nguy cơ sắp hết pin? (Nhận thức về tác hại) 
2. Lực lượng cần thiết để tự vệ trước nguy hiểm? 
3. Lực lượng hợp lý để bảo vệ chống lại thương tích? 
4. Nếu không có khả năng tự vệ thì coi kẻ xâm lược chiếm ưu thế 
Xác định kẻ xâm lược chiếm ưu thế (PC 836): 
tôi. Có tiền sử lạm dụng không? Có phải một người thường là kẻ gây hấn? 
2. Ai tạo ra nỗi sợ hãi bằng cách đưa ra những lời đe dọa đáng tin 
cậy về thương tích cơ thể? 
3. Sự tồn tại của lệnh bảo vệ? 
4. Vị trí và tính chất của vết thương (tấn công và phòng thủ). 
5. Có một bên leo thang mức độ bạo lực? 
6. Thái độ/quy mô/sức mạnh tương đối của các bên? 
7. Có phải một bên đặc biệt yếu về võ thuật? 
8. Ai sợ? Ai bị thương nặng hơn? 
9. Người nào tước bỏ các quyền, quyền tự do cơ bản hoặc kiểm soát 
chất lượng cuộc sống của người khác (họ đi đâu, làm gì, họ được phép tiếp 
xúc với ai, v.v.)? 
10. Những mối đe dọa đáng tin cậy đã kiểm soát chất lượng cuộc 
sống là gì? 
11. Các chiến thuật cưỡng bức là gì? 
Các chỉ số phòng thủ trong phòng thủ:  



  
vào lòng bàn tay nạn nhân[vết va chạm trên đầu nạn nhân (đặc biệt là 
lưng)[vết cắn trên ngực, bắp tay, cẳng tay/vết xước trên mặt, ngực, cổ của 
hung thủ, vết bầm tím sau tai nạn nhân. 

Nếu thủ phạm đang bị giam giữ:  Bước ba 
I. Ghi lại những câu nói tự phát. 
2. Ngăn chặn liên lạc giữa JEtpetrator và nạn nhân/nhân chứng/trẻ em 
3. Tư vấn cho người vi phạm các quyền và nhận được sự từ bỏ. 
4. Yêu cầu nhà tù ngăn chặn khả năng liên lạc của hung thủ qua điện 

thoại. 
5. Yêu cầu nhà tù thông báo cho nạn nhân nếu thủ phạm sắp được thả. 

6. Được tăng cường bảo lãnh nếu cần thiết và phù hợp. Xem xét sự 
an toàn của nạn nhân 
Vấn đề. 

Đặt câu hỏi đánh giá rủi ro (mỗi nạn 
nhân) 
1. Bạn có nghĩ thủ phạm sẽ gây thương tích 

nghiêm trọng cho bạn hoặc con bạn. Tại sao 
bạn nghĩ vậy hoặc không nghĩ? 

2. Bạn có nghĩ thủ phạm có thể giết bạn không? 
3. Thủ phạm có đe dọa bạn hoặc con bạn không? 
4. Thủ phạm có sở hữu hoặc có quyền sử dụng 

súng không? 
5. Thủ phạm có từng đe dọa hoặc sử dụng vũ khí 

chống lại bạn không? 
6. Thủ phạm có ép bạn thực hiện hành vi tình dục 

khi bị đe dọa hoặc khi bạn không muốn không? 
7. Thủ phạm đe dọa, đe dọa, 
8. Tần suất bạo lực có thay đổi không? 
9. Mô tả sự kiện đáng sợ nhất/tỷ lệ bạo lực tồi tệ 

nhất 
10. Đe dọa nạn nhân/nhân chứng: Bạn có bị gây áp 
lực hoặc đe dọa các thành viên, luật sư hoặc những 
người khác để hủy bỏ các lời buộc tội hay không  
Ai? 11. Thủ phạm có tiết lộ bạn đi đâu, nói chuyện 
với ai hoặc kiếm tiền như thế nào không? 
12. Nếu nạn nhân cho biết có tiền sử bạo lực, hãy y  
cầu chụp ảnh vết thương, những sự kiện đó. 

 

của bạo lực? 

hay hành hung 
bạn? 

ên quan đến 
người đó. bởi 
gia đình 

Những mối đe 
ọa gì? 

bạn dành bất 
kỳ nhân 
chứng nào 
của bạn để 



Nhận EPO: 
TÔI Tư vấn cho nạn nhân về EPO trong MỌI trường hợp, ngay cả khi 
Thủ phạm & kẻ phạm tội bị bắt & trong các tình huống phi tội phạm mà 
nạn nhân nguy hiểm và những người khác trong tình huống tương tự đã bị 
giết hoặc lệnh bảo vệ khẩn cấp nghiêm trọng ngay bây giờ, có hiệu lực 
trong 5 ngày. Để được ra tòa, trong khi cái này tôi có thể lấy cho anh ngay 
bây giờ." 
2. EPO có thể cung cấp cho bạn Wilh quyền nuôi con tạm thời VÀ 
3. Liên hệ với thẩm phán đang làm nhiệm vụ: 

a. Nhận dạng chính mình và nêu rõ mục đích của bạn. 
b. Ghi lại người bạn đã liên hệ và khi nào. 
c. Hãy chuẩn bị để trả lời các câu hỏi như lịch sử trong quá khứ hoặc 

liệu trước đây đã được đăng ký hoặc cấp hay chưa. 
GVRO: EPO - 002 GVEPO 
1. Đánh giá, 2. Yêu cầu GVEPO - liên hệ với thẩm phán đang thi hành 
công vụ, 3, Tống đạt, 4. 
tòa án, 5. Nhập GVEPO vào CLETS. 
Lưu ý: EPO được cấp dựa trên bản chất của mối quan hệ giữa các bên có 
thể được cấp khi xâm phạm nghiêm trọng, phá hoại, tiếp xúc hòa bình, 
v.v. - miễn là các bên phù hợp với yêu cầu của mối quan hệ 

Bước năm 
à đáng sợ. "Bạn đang 
 thương- Bạn có thể 
y một cái sau bạn sẽ 

ó 
vật nuôi. 

nh cấm 

Gửi đơn đặt hàng với 
các bên và do đó 
 
ước sáu 

Thực hiện kết nối đường dây nóng 
I. Hỏi: "Tôi lo lắng cho sự an toàn của bạn. Có thể [cho phép bạn đến Gia 
đình Hòa bình và tìm một nhân viên tư vấn có thể nói chuyện với bạn ngay 
bây giờ không? Các chuyên gia của họ về lập kế hoạch an toàn & có thể 
giúp bạn bất cứ lúc nào, ngày hay đêm. Điều đó là có thấy rằng trung bình 
những người làm việc với họ sẽ an toàn hơn ngay bây giờ?" Nhắc nhở họ 
rằng cuộc trò chuyện sẽ được giữ bí mật. 
2. Connect: Gọi tới Đường dây nóng tiếng Anh của Trung tâm Hòa bình 
Gia đình 
(415) 924-6616 ; Hãy cho nhân viên tư vấn biết tên của bạn và bạn là ai, 

"đang làm việc muốn nói chuyện với nhân viên tư vấn về bạo lực gia đình 
vì lý do an toàn." sự riêng tư nếu có thể. 
3. Nếu nạn nhân nói không, hãy hỏi: 

“Tôi mong bạn xem xét lại, tôi rất lo có người trong hoàn cảnh đó bị chế  
hoặc bị thương nặng. Bạn cho tôi gọi điện và gọi nhân viên tư vấn mà nạn 
nhân lại từ chối rồi hỏi: “Đây là số điện thoại của họ, bạn có thể gọi.” được 
rồi nếu tôi liên lạc với bạn sau khoảng một ngày nữa để xem liệu bạn có thể 
liên hệ được không 
Hòa bình? 

Trung tâm tư vấn 
n được đào tạo 
àn toàn miễn phí và 
úng tôi trực tuyến 

với ai đó 
ưa cho họ điện thoại & 

giống như của bạn 
ó liên lạc được với 
ạn không?" Nếu bất 
ứ lúc nào. Sẽ là tất cả 

Trung tâm nội địa 

Gọi là bạo lực gia đình 
Phản hồi •Dòng ream (DVRT) 
I. Với sự đồng ý của nạn nhân để tiết lộ thông tin bí mật dưới đây, hãy gọi 
526-2538 & để lại thông tin sau: 
2. Số hồ sơ và tên của viên chức. 
3. Thông tin nạn nhân (DOB, chiều cao/cân nặng, tóc/mắt, ngôn ngữ) 
4. Thu thập thông tin liên hệ: Nạn nhân (h); (w); (c), Số điện thoại của 

Gia đình, Bạn bè hoặc An toàn 
5. Con cái: (có hoặc không có); Tuổi, Tên. 
6. CFS: đã lập báo cáo? (Có hoặc không). 
7. Thông tin thủ phạm: tên, bị bắt/% bị bắt (có hoặc không). 
8. EPO (có hoặc không) & ngày hết hạn 

Bước bảy 
Đường dây 
DVRT, 415- 

hác 

Hoàn thành và xử lý tội phạm Rcport 
tôi . Số ban ngày của nạn 
nhân và thông tin liên hệ nơi 
họ sẽ ở trong 72 giờ và "# An 
toàn" của bạn bè/gia đình. 
Không nêu tên nạn nhân nếu 
họ muốn giữ bí mật, theo PC 
293(PC 
273.5.422.646.9) 
2. Bao gồm tất cả các yếu tố 
của tất cả CNmes 
3. Chấn thương phòng thủ 
4. Yếu tố rủi ro 
5. Nếu nạn nhân kết nối được với đường 
dây nóng 
6. Sử dụng dòngDVRT 
7. Quyết định EPO 
8. Tình trạng quản chế/tạm tha 9. Có 
súng hoặc vũ khí chết người 
10, Ghi chép và ghi sổ tất cả các 
bằng chứng vật lý thu được 

I. Quyết tâm tự vệ  
không. 12, Kẻ xâm lư  
thống trị quyết t  
Cung cấp 13. Lệnh c  
nếu thủ phạm không b  
mình bị đe dọa 14. C  
thương: bao gồm ảnh   
15. Cung 
cấp thẻ nạn nhân, 
Per 
16. Tuyên 
bố của 
& tất cả nhân chứng 
17. Nếu 
đứa trẻ có cư trú hay 
không) có tài liệu 
được sao chép vào 
CFS trong vòng 18. 
Ghi lại xem thuốc 
hoặc đơn thuốc có 
liên quan hay không, 
19.1fpemetrator 
không được yêu cầu 
bảo hành? 
20. Nếu vật nuôi là 
bằng chứng của 
động vật 

SteD Tám 
u tố & 

Cung cấp chi 
tiết. yếu tố & 
chi tiết 

vi phạm, thậm 
hí còn tồn tại 
âu hơn (có vấn 

đề). 
mô tả, báo cáo y  

với tài nguyên DV 
 

ạn nhân, thủ phạm bao 
m cả trẻ em. 

ở nhà (trình 
bày báo cáo và 
gửi báo cáo 24 
giờ. 

rượu, ma túy 

bất hợp pháp có 

mặt tại hiện 

trường 
 bị đe dọa, hay lạm 
dụng? 

 
. Luôn chụp ảnh theo dõi các vết thương. Sten Chín 



 
2, Yêu cầu nạn nhân báo cáo ngay lập tức mọi liên hệ, mối đe dọa hoặc 

vấn đề tiếp theo - ngay cả khi thông qua bên thứ 3. 
3. Tiến hành các cuộc phỏng vấn khu vực lân cận/các cuộc phỏng vấn tiếp 

theo khác và thu thập thông tin liên lạc 
4. Liên hệ lại với nạn nhân và thông báo về việc hết hạn EPO & cách 

nhận được 
5. Hỏi xem nạn nhân đã nói chuyện với ai về vụ việc trước hoặc sau khi 

báo cảnh sát và lấy thông tin liên lạc chưa. 
6. Hỏi nạn nhân xem họ đã liên lạc với ai trong vòng 1/2 giờ đến 1 giờ kể 

từ khi có được thông tin liên lạc. Cập nhật IJpdated tháng 5 năm 2024. 

hông tin. 
TR. ban đầu gọi 

nh sát và 
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TƯ VẤN CỦA CẢNH SÁT VÀ 
ỦY BAN TRÁCH NHIỆM 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BÁO CÁO 
 
 

Ngày 21 tháng 8 năm 2024 
Mục 2b 

TÊN:  Sử dụng vũ lực 
 
KHUYẾN NGHỊ: Chấp nhận báo cáo thông tin. 

 
LÝ LỊCH:  
Sở Cảnh sát San Rafael ưu tiên tôn trọng mạng sống con người làm nguyên tắc cơ bản khi sử 
dụng vũ lực. Các quan chức được khuyến khích quản lý sự cố thông qua thời gian, khoảng cách, 
thông tin liên lạc và các nguồn lực sẵn có để giảm bớt tình huống bất cứ khi nào thấy an toàn, 
khả thi và hợp lý. Tuy nhiên, các sĩ quan không cần phải rút lui hoặc ngừng thực hiện các hành 
động thực thi pháp luật. 
 
Mục đích của báo cáo này là cung cấp cho Ủy ban Cố vấn và Trách nhiệm Cảnh sát bản tóm tắt 
các chính sách và thủ tục thông báo việc sử dụng vũ lực trong việc thực thi pháp luật và cung 
cấp dữ liệu về việc sử dụng vũ lực của Sở Cảnh sát San Rafael vào năm 2023. 
 
Việc sử dụng vũ lực của cơ quan thực thi pháp luật là mối lo ngại lớn đối với cả người dân và 
cảnh sát. Điều này được hiểu rằng một số cá nhân có thể không tuân thủ luật pháp hoặc chịu sự 
kiểm soát trừ khi bị ép buộc bằng vũ lực, buộc các sĩ quan phải sử dụng vũ lực trong một số tình 
huống nhất định. Cảnh sát chỉ có thể sử dụng vũ lực hợp lý một cách khách quan để kiểm soát 
sự cố một cách hiệu quả, đồng thời bảo vệ sự an toàn của cảnh sát và những người khác. Sở 
Cảnh sát San Rafael thừa nhận rằng các nhân viên thực thi pháp luật phải luôn lưu tâm rằng họ 
vừa là người bảo vệ vừa là công chức của công chúng. 

Để hỗ trợ cho cam kết này, vào tháng 6 năm 2020, Thị trưởng Phillips đã ký “Cam kết của Thị 
trưởng” của Tổng thống Barack Obama để xem xét các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát 
San Rafael. Ngoài ra, Thị trưởng Phillips đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm cộng đồng để 
giúp lãnh đạo Thành phố xem xét và xác định xem Thành phố có nên thực hiện bất kỳ thay đổi 
nào đối với Chính sách Sử dụng Vũ lực của Sở Cảnh sát hay không, đặc biệt là dựa trên các 
khuyến nghị về chính sách #8cantwait của Chiến dịch Zero. Các thành viên của lực lượng đặc 
nhiệm đã cộng tác làm việc cùng với các lãnh đạo Thành phố và đưa ra ý kiến đóng góp, dẫn 
đến việc Cảnh sát trưởng đề xuất nhiều thay đổi được đề xuất đối với chính sách sử dụng vũ 
lực, bao gồm cả việc cấm động tác giữ động mạch cảnh và bóp cổ cũng như tăng cường ngôn 
ngữ liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật giảm leo thang. 

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, Sở Cảnh sát San Rafael đã xuất bản "Chúng tôi sẽ không bao 
giờ chờ đợi- Cam kết với cộng đồng của chúng tôi" , trong đó nêu rõ sứ mệnh của sở liên quan 
đến việc sử dụng vũ lực. Một phần trong đó nêu rõ, 

Những người đàn ông và phụ nữ của Sở Cảnh sát San Rafael cam kết cung cấp 
cơ quan thực thi pháp luật chuyên nghiệp, công bằng, nhân ái và tận tâm với sự 
liêm chính và tôn trọng. Chúng tôi đặt giá trị cao nhất cho mạng sống con người 
và giá trị đó hỗ trợ việc đào tạo của chúng tôi trong các lĩnh vực như giảm căng 

https://cityofsanrafael.sharepoint.com/:b:/s/PAAC/EbE-Ysd38VtBr7AJgMSoXCgBQMX5sgRq8UsOywJ4nO2IEQ?e=gHRF6g
https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2020/06/2020-Response-to-Reforms-We-Will-Never-Wait.pdf
https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2020/06/2020-Response-to-Reforms-We-Will-Never-Wait.pdf
https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/uploads/2020/06/2020-Response-to-Reforms-We-Will-Never-Wait.pdf
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thẳng, sử dụng các lựa chọn vũ lực và Đào tạo can thiệp khủng hoảng. Chúng tôi 
cố gắng thuê những sĩ quan có lòng đồng cảm, nhân ái, có trách nhiệm phục vụ 
cao độ và muốn tạo ra sự khác biệt tích cực trong cộng đồng của họ. Không có sĩ 
quan nào muốn sử dụng vũ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình . 

 
Gần đây hơn, vào năm 2022 và 2023, Thành phố San Rafael đã tổ chức các cuộc họp cộng đồng 
về chủ đề “Chính sách ở San Rafael” sau một vụ việc xảy ra với cảnh sát năm 2022 ở khu vực 
lân cận Canal. Tại các cuộc họp này, Cảnh sát trưởng Dave Spiller, Thị trưởng Kate Colin và 
lãnh đạo Thành phố đã trực tiếp lắng nghe những mối quan ngại của cộng đồng và cam kết phát 
triển tổ chức sẽ trở thành Ủy ban Cố vấn và Trách nhiệm Cảnh sát (PAAC). Để biết thêm thông 
tin về các cuộc họp này, vui lòng truy cập https://www.cityofsanrafael.org/policinginsanrafael/ . 
 
Thông tin từ “Chúng tôi sẽ không bao giờ chờ đợi” đã được sử dụng để sửa đổi đáng kể Chính 
sách sử dụng vũ lực của Sở cảnh sát San Rafael ( § 300). Vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, Hội 
đồng Thành phố San Rafael nhận được báo cáo từ Cảnh sát trưởng và chỉ đạo họ thực hiện các 
đề xuất sửa đổi Chính sách Sử dụng Vũ lực. Báo cáo của nhân viên này được cung cấp dưới 
dạng Tài liệu đính kèm 2. Chính sách Sử dụng Vũ lực được Bộ cập nhật lần cuối vào ngày 1 
tháng 2 năm 2024 và được cung cấp trong báo cáo này dưới dạng Tài liệu đính kèm 1. 
 
CUỘC THẢO LUẬN:   
Luật liên bang và tiểu bang quản lý chặt chẽ cách một sĩ quan cảnh sát có thể sử dụng vũ lực để 
thực hiện việc bắt giữ, đảm bảo rằng những hành động đó vừa hợp pháp vừa phù hợp với tình 
hình. Phần này tóm tắt ngắn gọn các luật này. 
 
1. Luật liên bang 
Tu chính án thứ tư của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ công dân khỏi các cuộc khám xét và tịch thu 
vô lý, bao gồm cả việc các viên chức thực thi pháp luật sử dụng vũ lực quá mức. 
 
Các phán quyết quan trọng của Tòa án Tối cao, chẳng hạn như Graham kiện Connor, 490 US 
386 (1989) và Tennessee kiện Garner, 471 US 1 (1985), thiết lập các tiêu chuẩn pháp lý để đánh 
giá tính hợp lý của việc sử dụng vũ lực. 
 
Trong vụ Tennessee kiện Garner năm 1985, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã thiết lập một thử nghiệm 
gồm hai hướng 1nhằm hướng dẫn các sĩ quan cảnh sát sử dụng vũ lực chết người để ngăn chặn 
một nghi phạm đang bỏ trốn: 
 
Nguyên nhân có thể: Cảnh sát phải có lý do chính đáng để tin rằng nghi phạm là nguy hiểm. 
 
Sự cần thiết: Việc sử dụng vũ lực chết người là cần thiết để ngăn chặn nghi phạm bỏ trốn. 
 
Trong vụ Graham kiện Connor năm 1989 2, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra một danh sách các 
yếu tố để xác định xem việc sử dụng vũ lực của một sĩ quan có hợp lý về mặt khách quan hay 
không - những yếu tố này thường được gọi là “Các yếu tố Graham”. Các yếu tố của Graham là 

 
1Nguồn: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/use-deadly-force-prevent-
escape#:~:text=First%2C%20an%20officer%20must%20have,brief%20discussions 
%20of%20Krueger%20v . 
2Nguồn: https://www.fletc.gov/use-force-part-
ii#:~:text=The%20Graham%20factors%20are%20the,to%20evade%20arrest%20by%20flight.&text=The
%20 %E2%80%9Cseverity%20of%20the%20tội ác,ai đó%20in%20the%20first%20place . 

Commented [AR1]: Vui lòng nói thêm điều gì đó về 
chính sách 300. Nó được soạn thảo khi nào? Lần cuối 
cùng nó được cập nhật là khi nào? 

https://www.cityofsanrafael.org/policinginsanrafael/
http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
https://publicrecords.cityofsanrafael.org/WebLink/DocView.aspx?id=31495&dbid=0&repo=CityofSanRafael&cr=1
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/use-deadly-force-prevent-escape#:%7E:text=First%2C%20an%20officer%20must%20have,brief%20discussions%20of%20Krueger%20v
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/use-deadly-force-prevent-escape#:%7E:text=First%2C%20an%20officer%20must%20have,brief%20discussions%20of%20Krueger%20v
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/use-deadly-force-prevent-escape#:%7E:text=First%2C%20an%20officer%20must%20have,brief%20discussions%20of%20Krueger%20v
https://www.fletc.gov/use-force-part-ii#:%7E:text=The%20Graham%20factors%20are%20the,to%20evade%20arrest%20by%20flight.&text=The%20%E2%80%9Cseverity%20of%20the%20crime,someone%20in%20the%20first%20place
https://www.fletc.gov/use-force-part-ii#:%7E:text=The%20Graham%20factors%20are%20the,to%20evade%20arrest%20by%20flight.&text=The%20%E2%80%9Cseverity%20of%20the%20crime,someone%20in%20the%20first%20place
https://www.fletc.gov/use-force-part-ii#:%7E:text=The%20Graham%20factors%20are%20the,to%20evade%20arrest%20by%20flight.&text=The%20%E2%80%9Cseverity%20of%20the%20crime,someone%20in%20the%20first%20place
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mức độ nghiêm trọng của tội phạm đang được đề cập; liệu nghi phạm có gây ra mối đe dọa ngay 
lập tức hay không; và liệu nghi phạm có chủ động chống cự hay cố gắng trốn tránh việc bắt giữ 
bằng chuyến bay hay không. “Mức độ nghiêm trọng của tội phạm” thường đề cập đến lý do bắt 
giữ ai đó ngay từ đầu. Vụ án yêu cầu các sĩ quan trình bày cẩn thận các sự kiện và sự kiện khiến 
việc sử dụng vũ lực của họ trở nên hợp lý một cách khách quan, thay vì biện minh cho hành động 
của họ dựa trên linh cảm hoặc thiện chí. 
 
2. Luật Nhà nước 
Bộ luật Hình sự California § 835a cung cấp các thông số pháp lý cho việc sử dụng vũ lực của 
các sĩ quan hòa bình, nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang và tính cân xứng để đối phó 
với các mối đe dọa. 
 
Dự luật Quốc hội 392 (2019) và Dự luật Thượng viện 230 (2019) tiếp tục hoàn thiện các tiêu 
chuẩn sử dụng vũ lực của tiểu bang, yêu cầu vũ lực đó chỉ được sử dụng khi cần thiết và các sĩ 
quan phải nhận được đầy đủ 
đào tạo về kỹ thuật giảm leo thang. 
 
Chính sách Sử dụng Vũ lực của Sở Cảnh sát San Rafael rất toàn diện, nhấn mạnh đến sự thiêng 
liêng của mạng sống con người và tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng. Các thành phần 
chính của chính sách bao gồm: 
 

• Nghĩa vụ hoặc không can thiệp, báo cáo sử dụng vũ lực quá mức và thực hiện nhiệm vụ 
của mình một cách công bằng và không thiên vị. Người giám sát ca phải xem xét từng 
lần sử dụng vũ lực (UOF) của bất kỳ nhân viên nào dưới quyền chỉ huy của mình để đảm 
bảo tuân thủ chính sách này. Nếu UOF được xác định là nằm ngoài chính sách, nó sẽ 
được gửi đến Trung úy. 

• Ngoài việc xem xét của Giám sát, sau mỗi sự cố sử dụng vũ lực, biểu mẫu Đánh giá việc 
sử dụng vũ lực sẽ được hoàn thành và gửi cho người giám sát và quản lý của nhân viên. 
Quá trình này được phác thảo trong § 300.11. Biểu mẫu này không chỉ được sử dụng như 
một phương pháp phụ để xem xét UOF mà còn để đảm bảo UOF đáp ứng các mục tiêu 
đã nêu của chính sách này. 

• Việc sử dụng vũ lực bị cấm được nêu trong § 300.4.5- §300.4.8 CỦA Chính sách sử dụng 
vũ lực của SRPD và bao gồm: 

o Hạn chế trong việc sử dụng giữ kiểm soát động mạch cảnh 
o Hạn chế sử dụng biện pháp giữ sặc 
o Các hạn chế bổ sung - Cảnh sát không được phép sử dụng bất kỳ phương pháp 

kiềm chế hoặc vận chuyển nào có thể làm suy giảm một cách vô lý khả năng hô 
hấp hoặc hô hấp của một cá nhân trong một khoảng thời gian vượt quá thời điểm 
cá nhân đó đã được kiểm soát đầy đủ và an toàn. Sau khi cá nhân được bảo đảm 
an toàn, các viên chức phải nhanh chóng kiểm tra và liên tục theo dõi tình trạng 
của cá nhân đó để phát hiện các dấu hiệu suy yếu về mặt y tế ( Bộ luật Chính phủ 
§ 7286.5 ). 

• Báo cáo cho Bộ Tư pháp California. 
 

o Theo Dự luật Hạ viện (AB) 71 , mọi hành vi sử dụng vũ lực dẫn đến thương tích 
cơ thể nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng đều phải báo cáo cho Bộ Tư pháp 
California (DOJ). DOJ xuất bản một báo cáo thường niên có tiêu đề U RSUS là 
Báo cáo sự cố sử dụng vũ lực . Báo cáo URSUS trình bày tổng quan tóm tắt về 
việc sử dụng vũ lực và xả súng trong các sự cố như được định nghĩa trong Bộ luật 
Chính phủ § 12525.2 . Do định nghĩa hẹp của đạo luật này, dữ liệu trong báo cáo 

Commented [AR2]: liên kết 

Commented [AR3]: Vui lòng cung cấp một số tường 
thuật về các chủ đề này trong báo cáo. PD được yêu 
cầu theo dõi dữ liệu này. Vui lòng thêm điều gì đó về 
yêu cầu theo dõi. Cần phải theo dõi những gì? Ngoài 
ra, vui lòng cung cấp thêm chi tiết về khóa đào tạo? 
Những loại giữ nào không còn được ủy quyền? Cũng 
lưu ý, nhiệm vụ của một sĩ quan là cảnh báo người 
giám sát của họ sau một vụ việc liên quan đến việc sử 
dụng vũ lực. Điều gì xảy ra sau sự cố sử dụng vũ lực? 
Có bất kỳ cuộc phỏng vấn/đánh giá nào không? 

Commented [AR4R3]: Chúng ta vẫn cần biết điều gì 
xảy ra sau sự cố? Có đánh giá không? 

Commented [SE5R3]: xong 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=835a.&lawCode=PEN
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=835a.&lawCode=PEN
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=835a.&lawCode=PEN
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200AB392
https://www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
https://www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
https://www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
https://www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
https://www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=7286
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=7286
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160AB71
https://data-openjustice.doj.ca.gov/sites/default/files/2024-07/use-of-force-2023.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=12525.2.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=12525.2.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=12525.2.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=12525.2.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=12525.2.
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này chỉ trình bày các sự cố trong đó việc sử dụng vũ lực dẫn đến thương tích 
nghiêm trọng hoặc tử vong, 
hoặc việc xả súng. 

• Chính sách này còn nêu rõ thêm việc báo cáo việc sử dụng vũ lực cho người giám sát 
trong §300.6 trong đó nêu rõ, 

Bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào của thành viên của bộ phận này sẽ được ghi lại kịp 
thời, đầy đủ và chính xác trong một báo cáo thích hợp, tùy thuộc vào tính chất của 
vụ việc. Viên chức nên nói rõ các yếu tố được nhận thức và lý do tại sao họ tin 
rằng việc sử dụng vũ lực là hợp lý trong các tình huống. Để thu thập dữ liệu cho 
mục đích đào tạo, phân bổ nguồn lực, phân tích và các mục đích liên quan, Bộ có 
thể yêu cầu hoàn thành các biểu mẫu báo cáo bổ sung, như được quy định trong 
chính sách, thủ tục hoặc luật của Bộ.  

• Chiến thuật thay thế - giảm leo thang 
o Lắng nghe tích cực 
o Dùng giọng nói bình tĩnh 
o Ngôn ngữ cơ thể thư giãn 
o ngăn chặn 
o Thu thập tài nguyên bổ sung 
o Điều phối nguồn lực 
o Sử dụng thời gian/làm chậm lại 
o Sử dụng khoảng cách 
o Sử dụng vỏ bọc 

• Cân nhắc về mặt y tế - Khi làm như vậy ở mức độ an toàn hợp lý, các nhân viên được 
đào tạo bài bản phải nhanh chóng cung cấp hoặc tìm kiếm sự trợ giúp y tế cho bất kỳ 
người nào bị thương hoặc cho biết đã bị thương trong một vụ việc sử dụng vũ lực (Bộ 
luật Chính phủ § 7286(b)). 

• Trách nhiệm của người giám sát - Trong số các trách nhiệm của người giám sát, họ phải 
ứng phó với mọi hành vi sử dụng vũ lực, họ phải thu thập thông tin thực tế từ các sĩ quan 
liên quan, đảm bảo các bên bị thương được kiểm tra và điều trị và khi có thể, thu thập 
một cuộc phỏng vấn được ghi âm với đối tượng. Danh sách đầy đủ các trách nhiệm có 
trong chính sách § 300.8. 

• Đào tạo, bao gồm cập nhật pháp lý, chiến thuật giảm leo thang, bao gồm các lựa chọn 
thay thế vũ lực và các khóa đào tạo được yêu cầu và phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban 
về Tiêu chuẩn và Đào tạo Sĩ quan Hòa bình (POST) được quy định trong Bộ luật Hình sự 
§13519.10. 

 
Xu hướng và phân tích 
Năm 2023, Sở Cảnh sát San Rafael đã xử lý 44.4653 sự cố của cảnh sát, dẫn đến 1.653 vụ bắt 
giữ. Có 53 UOF sự cố vào năm 2023. Nhìn chung, điều này phản ánh UOF là cần thiết trong 
0,12% tổng số sự cố của cảnh sát và cần thiết trong 3,75% tổng số vụ bắt giữ vào năm 2023. 
Điều đáng chú ý là các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ đã tăng bảy phần trăm (7%) vào năm 2023 so 
với năm 2022; tuy nhiên, số lượng cuộc gọi dẫn đến bắt giữ đã giảm 23% và số cuộc gọi yêu cầu 
tống đạt dẫn đến sử dụng vũ lực đã giảm 6%. Số vụ sử dụng vũ lực không thay đổi vào năm 2022 
và 2023. Ngoài ra, không có vụ UOF nào xảy ra vào năm 2023 dẫn đến thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong; do đó, sự cố không sử dụng vũ lực đã được báo cáo cho DOJ. Như đã nêu trong 
Thống kê UOF năm 2023 (Tài liệu đính kèm 3), tùy chọn vũ lực được sử dụng thường xuyên nhất 
là hạ gục có kiểm soát. 

 
3Tất cả các số liệu có thể được sửa đổi và phân tích thêm. 

Commented [AR6]: Những kỹ thuật giảm leo thang 
nào được sử dụng? 

Commented [AR7]: Vui lòng thêm một số chi tiết vào 
các gạch đầu dòng này. Các ứng dụng lực lượng chết 
người là gì? Những điều kiện y tế nào được xem xét? 
Trách nhiệm của người giám sát là gì? 

Commented [SE8R7]: Xong. 

Commented [AR9]: liên kết 

Commented [AR10]: Tại sao điều này lại khác với 
những gì trong báo cáo (Đính kèm 3) 

Commented [TO11R10]: Những con số do nhà phân 
tích tội phạm trước đây cung cấp không được lấy bằng 
phương pháp chính xác nhất, tôi hiện đang kiểm tra tất 
cả số liệu thống kê UOF đã cung cấp trước đó. Nếu dễ 
hơn tôi có thể tham khảo các con số trên tệp đính kèm. 
Chúng tôi sẽ sửa đổi số liệu thống kê trong tương lai. 

Commented [TO12R10]: Đây cũng là lý do tại sao tôi 
thêm chú thích về việc phân tích sâu hơn và có thể 
sửa đổi. 
  

Commented [AR13R10]: Bây giờ tôi sẽ sử dụng các 
số trong tệp đính kèm. 

Commented [AR14R10]: Bạn nên giữ lại phần chú 
thích. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PEN&sectionNum=13519.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PEN&sectionNum=13519.
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Năm ngoái, nhóm Hỗ trợ Chuyên biệt cho Mọi người (SAFE) đã chuyển hướng thành công hơn 
2.600 cuộc gọi dịch vụ. Mặc dù không thể định lượng có bao nhiêu sự cố trong số này có thể đã 
leo thang đến tình huống yêu cầu cảnh sát sử dụng vũ lực, nhưng điều đáng chú ý là mọi lời kêu 
gọi trong số này đều mang lại kết quả tích cực mà không cần can thiệp bằng vũ lực. Cách tiếp 
cận chủ động do nhóm SAFE thực hiện nhấn mạnh giá trị của việc cung cấp hỗ trợ phù hợp trong 
các tình huống mà các biện pháp giảm căng thẳng và hỗ trợ có thể dẫn đến các giải pháp an toàn 
hơn và mang tính xây dựng hơn cho tất cả các bên liên quan. Nhóm SAFE đã được thảo luận tại 
cuộc họp PAAC ngày 17 tháng 7 năm 2024. Báo cáo nhân viên có thể được truy cập ở đây . 
Trong 5 năm qua, Sở Cảnh sát San Rafael đã giải quyết trung bình 43.309 vụ cảnh sát mỗi năm 
và thực hiện trung bình 1.990 vụ bắt giữ. Các vụ sử dụng vũ lực chiếm trung bình 0,15% tổng số 
vụ cảnh sát và 3,6% tổng số vụ bắt giữ trong cùng thời kỳ. Cả sự cố của cảnh sát và tổng số vụ 
bắt giữ đều cho thấy sự sụt giảm nhất quán trong giai đoạn này. Vui lòng xem biểu đồ ở trang 
tiếp theo và Bản đính kèm 4 để biết thêm chi tiết . Hơn nữa, tỷ lệ sử dụng vũ lực so với tổng số 
vụ việc của cảnh sát đã giảm trong 5 năm qua . 
 
Gần như không thể xác định được các yếu tố góp phần dẫn đến hành động của người bị giam 
giữ. Một loạt các yếu tố bao gồm sức khỏe tâm thần, bệnh lý tội phạm. mức độ say xỉn và các 
vấn đề khác đóng vai trò trong quyết định phạm tội của một người và chống lại sự can thiệp của 
cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, mỗi thành viên của Sở Cảnh sát San Rafael phải chỉ sử 
dụng lượng vũ lực cần thiết một cách hợp lý dựa trên các sự kiện và tổng thể các tình huống mà 
viên chức đó biết hoặc nhận thức được tại thời điểm xảy ra sự kiện để thực hiện luật hợp pháp. 
phản ứng cưỡng chế (Bộ luật Hình sự §835a). 

 

Commented [AR15]: Chúng ta có thể đưa ra lời giải 
thích chung về lý do tại sao một số tương tác dẫn đến 
sử dụng vũ lực còn những tương tác khác thì không? 
Điều gì đó tương tự như “Gần như không thể xác định 
được các yếu tố góp phần dẫn đến hành động của một 
người bị giam giữ. Một loạt các yếu tố bao gồm sức 
khỏe tâm thần, bệnh lý tội phạm. mức độ say xỉn và 
các vấn đề khác đóng vai trò trong quyết định phạm tội 
của một người và chống lại sự can thiệp của cơ quan 
thực thi pháp luật. Tuy nhiên, mỗi thành viên của Sở 
Cảnh sát San Rafael phải chỉ sử dụng lượng vũ lực có 
vẻ cần thiết một cách hợp lý dựa trên các sự kiện và 
tổng số tình huống mà viên chức đó biết hoặc nhận 
thức được tại thời điểm xảy ra sự kiện để thực hiện 
luật hợp pháp. phản ứng thực thi (Bộ luật Hình sự 
§835a).” 

Commented [SE16R15]: Về những kỳ vọng của mỗi sĩ 
quan cảnh sát, tôi nghĩ chúng ta đã nói hầu hết những 
điều đó rồi. 

Commented [AR17]: Chúng tôi có thu thập bất kỳ dữ 
liệu nào về chủng tộc, sắc tộc, giới tính không? Chúng 
ta có biết cảnh sát hoặc nghi phạm có bị thương 
không? Có bao nhiêu liên quan đến MH hoặc D&A? Có 
bất kỳ sự cố nào cần phải được báo cáo cho DOJ 
không? Chúng tôi có biết liệu nhóm AN TOÀN có tác 
động gì đến dữ liệu này không? Tôi sẽ đề cập đến 
nhóm AN TOÀN trong báo cáo này vì chúng tôi đang 
cố gắng chuyển hướng mọi người khỏi tương tác với 
cảnh sát. 

Commented [SE18R17]: Chúng tôi không thu thập bất 
kỳ dữ liệu nào vào thời điểm này. Thật khó để đo 
lường liệu SAFE có bất kỳ tác động nào hay không, 
nhưng tôi chắc chắn là có. Chúng tôi không thể đo 
lường được những gì chúng tôi không biết đã bị 
chuyển hướng. 

Commented [AR19R17]: @Scott Eberle Có báo cáo 
DOJ nào không? 

Commented [AR20R17]: Không xác nhận: 
https://justiceresearch.dspacedirect.org/server/api/core/
bitstreams/171a69f6-d783-4961-834c-
48656947909c/content 

https://www.cityofsanrafael.org/meetings/police-advisory-accountability-committee-july-17-2024/#/tab-agenda-packet
mailto:475@srpd.org
https://justiceresearch.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/171a69f6-d783-4961-834c-48656947909c/content
https://justiceresearch.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/171a69f6-d783-4961-834c-48656947909c/content
https://justiceresearch.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/171a69f6-d783-4961-834c-48656947909c/content
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TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH:   
Không có tác động tài chính nào liên quan đến việc chấp nhận báo cáo này. 
 
 
 
Gửi bởi: 
Scott Eberle 
Trung úy 
 
 
ĐÍNH KÈM: 

1. Chính sách sử dụng vũ lực của Sở cảnh sát San Rafael 
2. về Chính sách Sử dụng Vũ lực của Sở Cảnh sát San Rafael Ngày 17 tháng 8 năm 2020  
3. Sở cảnh sát San Rafael 2023 Thống kê sử dụng vũ lực  
4. So sánh năm năm của Sở cảnh sát San Rafael  

 
 

 
 

Commented [AR21]: Vui lòng tham khảo file đính kèm 
trong báo cáo. Còn dữ liệu 5 năm thì sao? Mọi thứ có 
bằng phẳng, có xu hướng tăng hay giảm? Ngoài ra, 
SRPD phản hồi bao nhiêu cuộc gọi hàng năm? Có bao 
nhiêu kết quả trong một UOF? 

Commented [TO22R21]: Hiện đang kiểm tra dữ liệu 
UOF cho năm 2015-2023 để xác nhận số liệu thống kê. 

Commented [TO23R21]: Số liệu thống kê sẽ được 
sửa đổi trong thời gian tới; tuy nhiên tôi có thể cung 
cấp mức trung bình các vụ việc của cảnh sát hàng năm 
và % số vụ việc của UOF. 

Commented [AR24]: Vui lòng cung cấp bản tường 
thuật số liệu thống kê trong báo cáo và tham khảo tệp 
đính kèm. 

Commented [AR25]: Liên kết không hoạt động 

https://www.srpd.org/downloads/policies/RELEASE_20240321_T142352_SanRafaelPDPolicyManual.pdf
https://publicrecords.cityofsanrafael.org/WebLink/DocView.aspx?id=31495&dbid=0&repo=CityofSanRafael&cr=1
https://www.srpd.org/downloads/2023-Use-of-Force-Stats.pdf
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Sở cảnh sát San Rafael 
Sổ tay Chính sách PD của San Rafael 

 

Sử dụng vũ lực 
300.1 SỬ DỤNG LỰC LỰC LỜI NÓI ĐẦU 
Việc sử dụng vũ lực của các thành viên cơ quan thực thi pháp luật là vấn đề được cả công chúng 
và cộng đồng thực thi pháp luật đặc biệt quan tâm. Người ta thừa nhận rằng một số cá nhân sẽ 
không tuân thủ luật pháp hoặc chịu sự kiểm soát trừ khi bị buộc phải làm như vậy bằng vũ lực; 
do đó, các sĩ quan đôi khi được yêu cầu sử dụng vũ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
mình. Sở Cảnh sát San Rafael cũng nhận thấy rằng các thành viên của cơ quan thực thi pháp 
luật phải luôn lưu tâm rằng họ không chỉ là người giám hộ mà còn là đầy tớ của công chúng. 

Nguyên tắc chỉ đạo của Sở Cảnh sát San Rafael khi sử dụng vũ lực là tôn trọng mạng sống con 
người. Cảnh sát phải cố gắng kiểm soát sự cố bằng cách sử dụng thời gian, khoảng cách, thông 
tin liên lạc và các nguồn lực sẵn có nhằm giảm tình hình leo thang, bất cứ khi nào thấy an toàn, 
khả thi và hợp lý để làm như vậy, tuy nhiên, cảnh sát sẽ không có nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ rút lui 
hoặc ngừng thực hiện hành động thực thi pháp luật. 

Như được quy định và chi tiết hơn dưới đây, nhân viên của bộ có thể sử dụng vũ lực hợp lý một 
cách khách quan để thực hiện nhiệm vụ của mình. Cảnh sát chỉ có thể sử dụng vũ lực chết người 
khi họ có lý do hợp lý, dựa trên tổng thể các tình huống, rằng lực lượng đó là cần thiết để bảo vệ 
mạng sống con người hoặc chống lại thương tích cơ thể nghiêm trọng. Các sĩ quan sử dụng vũ 
lực vô lý làm suy giảm niềm tin của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, khiến các sĩ quan đồng 
nghiệp gặp nguy hiểm về thể chất, vi phạm luật pháp và quyền của những cá nhân sử dụng vũ 
lực vô lý hoặc vũ lực chết người không cần thiết, đồng thời khiến Bộ và chính họ phải chịu các 
nguy cơ dân sự và hình sự tiềm tàng. trách nhiệm pháp lý. Ngược lại, các sĩ quan không sử dụng 
vũ lực khi được lệnh có thể gây nguy hiểm cho bản thân, cộng đồng và đồng nghiệp. 

Các quan chức phải thực hiện nhiệm vụ của mình, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, một cách 
công bằng và không thiên vị. Nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm thực 
tế hoặc nhận thức như chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng 
tình dục, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, tình trạng kinh tế, tuổi tác, nhóm văn hóa hoặc tình 
trạng khuyết tật. 

300.2 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 
Chính sách này cung cấp các hướng dẫn về việc sử dụng vũ lực một cách hợp lý. Mặc dù không 
có cách nào để xác định chính xác số lượng hoặc loại lực lượng hợp lý sẽ được áp dụng trong 
mọi tình huống, nhưng mọi thành viên của bộ phận này phải sử dụng những hướng dẫn này để 
đưa ra những quyết định đó một cách chuyên nghiệp, khách quan và hợp lý (Bộ luật Chính phủ 
§ 7286). 

Ngoài các phương pháp, kỹ thuật và công cụ nêu dưới đây, các nguyên tắc áp dụng vũ lực hợp 
lý trong chính sách này sẽ áp dụng cho tất cả các chính sách đề cập đến khả năng sử dụng vũ 
lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Thiết bị và Kỹ thuật Kiểm soát và Tiến hành. Chính 
sách về thiết bị năng lượng. 

Chính sách 

300 
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Các lệnh cấm trả thù đối với việc báo cáo các hành vi nghi ngờ vi phạm được đề cập trong Chính 
sách Chống trả đũa. 

300.2.1 ĐỊNH NGHĨA 
Các định nghĩa liên quan đến chính sách này bao gồm: 

Vũ lực chết người - Bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào tạo ra nguy cơ đáng kể gây tử vong hoặc 
thương tích cơ thể nghiêm trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xả súng (Bộ luật Hình 
sự § 835a). 

Khả thi - Có khả năng thực hiện hoặc thực hiện một cách hợp lý trong các tình huống nhằm đạt 
được thành công việc bắt giữ hoặc mục tiêu hợp pháp mà không làm tăng rủi ro cho cảnh sát 
hoặc người khác (Bộ luật Chính phủ § 7286(a)). 

Vũ lực - Việc áp dụng các kỹ thuật hoặc chiến thuật vật lý mà một sĩ quan có lý trí sẽ tin rằng có 
thể gây ra nhiều cảm giác khó chịu nhất thời, tác nhân hóa học hoặc vũ khí cho người khác. Việc 
một người cho phép mình bị khám xét, áp giải, còng tay hoặc khống chế không phải là sử dụng 
vũ lực. 

Lực lượng hợp lý - Một tiêu chuẩn khách quan về lực lượng được nhìn từ quan điểm của một 
sĩ quan hợp lý, không dựa trên nhận thức muộn màng 20/20 và dựa trên tổng thể các tình huống 
mà sĩ quan đó biết hoặc nhận thức được vào thời điểm đó. Việc xác định tính hợp lý sẽ tuân theo 
chính sách này. 

Thương tích cơ thể nghiêm trọng - Tình trạng thể chất bị suy giảm nghiêm trọng, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở những tình trạng sau: mất ý thức; chấn động; gãy xương; mất mát hoặc 
suy giảm chức năng kéo dài của bất kỳ bộ phận hoặc cơ quan nào trong cơ thể; một vết thương 
cần phải khâu vết thương rộng rãi; và biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng (Bộ luật Hình sự § 
243(f)(4)). 

Tổng thể các tình tiết - Tất cả các sự kiện mà cảnh sát biết vào thời điểm đó, bao gồm hành vi 
của cảnh sát và đối tượng dẫn đến việc sử dụng vũ lực (Bộ luật Hình sự § 835a). 

300.3 CHÍNH SÁCH 
Việc sử dụng vũ lực của các nhân viên thực thi pháp luật là một vấn đề được quan tâm đặc biệt 
đối với cả công chúng và cộng đồng thực thi pháp luật. Hàng ngày, các sĩ quan tham gia vào 
nhiều hoạt động tương tác đa dạng và khi được phép, có thể sử dụng vũ lực hợp lý để thực hiện 
nhiệm vụ của mình. 

Các quan chức phải có sự hiểu biết và đánh giá đúng về quyền hạn cũng như những hạn chế 
của họ. Điều này đặc biệt đúng đối với việc vượt qua sự phản kháng khi tham gia thực hiện nhiệm 
vụ thực thi pháp luật. 

Bộ công nhận và tôn trọng giá trị của mọi sự sống và nhân phẩm con người mà không gây tổn 
hại cho bất kỳ ai. Việc trao cho các sĩ quan quyền sử dụng vũ lực hợp lý và bảo vệ phúc lợi công 
cộng đòi hỏi phải có sự giám sát, đánh giá và cân bằng cẩn thận mọi lợi ích. 

300.3.1 TRÁCH NHIỆM PHẢI THAM GIA 
Bất kỳ viên chức nào có mặt và quan sát một viên chức thực thi pháp luật khác hoặc một nhân 
viên sử dụng vũ lực rõ ràng là vượt quá mức cần thiết, được xác định bởi một viên chức hợp lý 
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một cách khách quan trong các trường hợp, sẽ, khi ở vị thế làm như vậy, phải can thiệp (theo 
định nghĩa của Chính phủ). Code § 7286) để ngăn chặn việc sử dụng vũ lực vô lý. 

Khi quan sát việc sử dụng vũ lực của một viên chức thực thi pháp luật, mỗi viên chức phải tính 
đến tổng thể các tình huống và khả năng các viên chức thực thi pháp luật khác có thể có thêm 
thông tin về mối đe dọa do đối tượng gây ra (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

300.3.2 KHÔNG THỂ THAM GIA 
Một viên chức đã được đào tạo bắt buộc về nhiệm vụ can thiệp và sau đó không hành động để 
can thiệp khi luật pháp yêu cầu, có thể bị kỷ luật theo cách tương tự như viên chức sử dụng vũ 
lực vượt quá mức cần thiết (Bộ luật Chính phủ § 7286(b )). 

300.3.3 NGHĨA VỤ BÁO CÁO LỰC LỰC QUÁ 
Bất kỳ viên chức nào quan sát thấy viên chức thực thi pháp luật hoặc nhân viên sử dụng vũ lực 
có khả năng vượt quá mức mà viên chức đó tin là cần thiết phải báo cáo ngay những quan sát 
này cho người giám sát (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

Như được sử dụng trong tiểu mục này, "ngay lập tức" có nghĩa là ngay khi thấy an toàn và khả 
thi để làm điều đó. 

300.3.4 SỬ DỤNG SỨC MẠNH CÔNG BẰNG VÀ KHÔNG thiên vị 
Các viên chức phải thực hiện nhiệm vụ của mình, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, một cách 
công bằng và không thiên vị (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). Xem Chính sách kiểm soát dựa trên 
thiên vị để được hướng dẫn thêm. 

300.4 SỬ DỤNG VŨ LỰC 
Cảnh sát sẽ chỉ sử dụng lượng vũ lực có vẻ cần thiết một cách hợp lý dựa trên các sự kiện và 
tổng thể các tình huống mà cảnh sát biết hoặc cảm nhận được tại thời điểm xảy ra sự việc để 
hoàn thành mục đích thực thi pháp luật hợp pháp (Bộ luật Hình sự § 835a). 

Tính hợp lý của vũ lực sẽ được đánh giá dưới góc độ của một sĩ quan có lý trí tại hiện trường 
vào thời điểm xảy ra vụ việc. Bất kỳ đánh giá nào về tính hợp lý đều phải tính đến thực tế là các 
sĩ quan thường bị buộc phải đưa ra quyết định trong tích tắc về lượng vũ lực có vẻ cần thiết một 
cách hợp lý trong một tình huống cụ thể, với thông tin hạn chế và trong các tình huống căng 
thẳng, không chắc chắn và đang phát triển nhanh chóng. 

Vì không có chính sách nào có thể dự đoán một cách thực tế mọi tình huống có thể xảy ra mà 
một sĩ quan có thể gặp phải, nên các sĩ quan được giao quyền sử dụng quyền quyết định hợp lý 
trong việc xác định cách sử dụng vũ lực phù hợp trong mỗi vụ việc. Cảnh sát chỉ có thể sử dụng 
mức độ vũ lực mà họ tin tưởng một cách hợp lý là tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng của hành 
vi phạm tội bị nghi ngờ hoặc mức độ phản kháng thực sự hoặc bị đe dọa được nhận thức hợp lý 
(Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

Người ta cũng thừa nhận rằng có thể nảy sinh các trường hợp trong đó các quan chức có lý do 
hợp lý để tin rằng việc sử dụng bất kỳ công cụ, vũ khí hoặc phương pháp nào do Bộ cung cấp là 
không thực tế hoặc không hiệu quả. Các quan chức có thể thấy sẽ hiệu quả hoặc hợp lý hơn khi 
ứng biến phản ứng của họ trước những tình huống đang diễn ra nhanh chóng mà họ đang phải 
đối mặt. Trong những trường hợp như vậy, việc sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phương pháp ứng 
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biến nào tuy nhiên phải hợp lý về mặt khách quan và chỉ được sử dụng ở mức độ cần thiết một 
cách hợp lý để hoàn thành mục đích thực thi pháp luật hợp pháp. 

Mặc dù mục tiêu cuối cùng của mọi cuộc gặp gỡ thực thi pháp luật là tránh hoặc giảm thiểu 
thương tích, nhưng không có điều gì trong chính sách này yêu cầu cảnh sát phải rút lui hoặc có 
thể bị thương tích trước khi áp dụng vũ lực hợp lý. 

300.4.1 SỬ DỤNG VŨ LỰC ĐỂ BẮT BUỘC 
Bất kỳ viên chức trị an nào cũng có thể sử dụng vũ lực hợp lý một cách khách quan để thực hiện 
việc bắt giữ, ngăn chặn việc trốn thoát hoặc vượt qua sự kháng cự. Viên chức trị an thực hiện 
hoặc cố gắng thực hiện việc bắt giữ không cần phải rút lui hoặc từ bỏ nỗ lực của mình vì lý do 
phản kháng hoặc đe dọa phản kháng từ phía người bị bắt; Một sĩ quan cũng không bị coi là kẻ 
gây hấn hoặc mất quyền tự vệ bằng cách sử dụng vũ lực hợp lý để thực hiện việc bắt giữ, ngăn 
chặn việc trốn thoát hoặc vượt qua sự kháng cự. Rút lui không có nghĩa là tái bố trí chiến thuật 
hoặc các kỹ thuật giảm leo thang khác (Bộ luật Hình sự § 835a). 

300.4.2 CHIẾN THUẬT THAY THẾ - GIẢM GIÁ 
Giảm leo thang là nguyên tắc cơ bản về cách chúng tôi tiến hành công việc của cảnh sát. Không 
hành động, theo dõi tình huống một cách thụ động hoặc mời các đối tác như đơn vị khủng hoảng 
di động có thể là phản ứng hợp lý nhất đối với một tình huống, đặc biệt là những tình huống liên 
quan đến khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Hướng dẫn chính sách này đề cập đến tầm quan 
trọng của việc giảm leo thang trong nhiều phần. Đặc biệt, hãy xem Chính sách về sự cố can thiệp 
khủng hoảng. 

Khi thời gian và hoàn cảnh cho phép hợp lý, và khi sự an toàn của cộng đồng và cảnh sát không 
bị xâm phạm, cảnh sát nên xem xét các hành động có thể tăng cường sự an toàn của cảnh sát 
và có thể làm giảm nhu cầu sử dụng vũ lực như: 

(a) Triệu tập các nguồn lực bổ sung có thể đáp ứng một cách kịp thời hợp lý. 

(b) Lập kế hoạch với các nhân viên ứng phó trước khi bước vào một tình huống bất ổn 
mà dường như không cần phải can thiệp ngay lập tức một cách hợp lý. 

(c) Sử dụng các chiến thuật khác mà không làm tăng thêm nguy hiểm cho sĩ quan một 
cách vô lý. 

Ngoài ra, khi hợp lý, các viên chức nên đánh giá tổng thể các tình huống được đưa ra vào thời 
điểm đó trong từng tình huống và khi khả thi, hãy xem xét và sử dụng các chiến thuật và kỹ thuật 
thay thế hợp lý có sẵn để có thể thuyết phục một cá nhân tự nguyện tuân thủ hoặc có thể giảm 
thiểu nhu cầu sử dụng một mức độ vũ lực cao hơn để giải quyết tình huống trước khi áp dụng vũ 
lực (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). Các lựa chọn thay thế như vậy có thể bao gồm nhưng không 
giới hạn ở: 

(a) Nỗ lực làm dịu tình hình. 

(b) Nếu có sẵn một cách hợp lý, việc sử dụng các kỹ thuật can thiệp khủng hoảng bởi 
nhân viên được đào tạo phù hợp. 

300.4.3 CÁC YẾU TỐ DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ HỢP LÝ CỦA VŨ TRỤ 
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Khi xác định xem có nên áp dụng vũ lực hay không và đánh giá liệu một viên chức có sử dụng 
vũ lực hợp lý hay không, cần xem xét một số yếu tố khi thời gian và hoàn cảnh cho phép (Bộ luật 
Chính phủ § 7286(b)). Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

(a) Tính tức thời và mức độ nghiêm trọng rõ ràng của mối đe dọa đối với cảnh sát hoặc 
những người khác (Bộ luật Hình sự § 835a). 

(b) Hành vi của cá nhân đang bị đối chất, được cảnh sát nhận thức một cách hợp lý vào 
thời điểm đó (Bộ luật Hình sự § 835a). 

(c) Các yếu tố sĩ quan/chủ thể (tuổi, kích thước, sức mạnh tương đối, trình độ kỹ năng, 
vết thương phải chịu, mức độ kiệt sức hoặc mệt mỏi, số lượng sĩ quan có sẵn so với 
đối tượng). 

(d) Hành vi của viên chức liên quan dẫn đến việc sử dụng vũ lực (Bộ luật Hình sự § 
835a). 

(e) Ảnh hưởng của nghi ngờ ma túy hoặc rượu. 

(f) Trạng thái tinh thần hoặc năng lực rõ ràng của cá nhân (Bộ luật Hình sự § 835a). 

(g) Khả năng rõ ràng của cá nhân để hiểu và tuân thủ các mệnh lệnh của cảnh sát (Bộ 
luật Hình sự § 835a). 

(h) Sự gần gũi của vũ khí hoặc các thiết bị ngẫu hứng nguy hiểm. 

(i) Mức độ mà đối tượng đã bị khống chế một cách hiệu quả và khả năng chống cự của 
họ dù bị khống chế. 

(j) Sự sẵn có của các lựa chọn hợp lý và khả thi khác cũng như tính hiệu quả có thể có 
của chúng (Bộ luật Hình sự § 835a). 

(k) Mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội bị nghi ngờ hoặc lý do tiếp xúc với cá 
nhân trước và tại thời điểm sử dụng vũ lực. 

(l) Đào tạo và kinh nghiệm của sĩ quan. 

(m) Có khả năng gây thương tích cho cảnh sát, nghi phạm, người ngoài cuộc và những 
người khác. 

(n) Liệu người đó có vẻ chống cự, cố gắng trốn tránh việc bắt giữ bằng chuyến bay hay 
đang tấn công cảnh sát hay không. 

(o) Rủi ro và hậu quả có thể thấy trước một cách hợp lý của việc trốn thoát. 

(p) Nhu cầu rõ ràng về việc kiểm soát ngay đối tượng hoặc giải quyết kịp thời tình huống. 

(q) Liệu hành vi của cá nhân đang bị đối chất không còn có vẻ hợp lý để gây ra mối đe 
dọa sắp xảy ra cho cảnh sát hoặc những người khác hay không. 

(r) Liên hệ trước với chủ đề hoặc nhận thức về bất kỳ xu hướng bạo lực nào. 

(s) Bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác. 

300.4.4 KỸ THUẬT TUÂN THỦ ĐAU 
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Các kỹ thuật tuân thủ cơn đau có thể có hiệu quả trong việc kiểm soát một cá nhân về mặt thể 
chất hoặc chủ động chống cự. Cảnh sát chỉ có thể áp dụng các kỹ thuật tuân thủ cơn đau mà họ 
đã hoàn thành thành công khóa đào tạo được bộ phê duyệt. Các viên chức sử dụng bất kỳ kỹ 
thuật tuân thủ cơn đau nào nên cân nhắc: 

(a) Mức độ mà việc áp dụng kỹ thuật có thể được kiểm soát dựa trên mức độ kháng cự. 

(b) Liệu người đó có thể tuân theo sự chỉ đạo hoặc mệnh lệnh của viên chức hay không. 

(c) Liệu người đó có được trao đủ cơ hội để tuân thủ hay không. 

Việc áp dụng bất kỳ kỹ thuật tuân thủ mức độ đau nào sẽ bị ngừng sau khi viên chức xác định 
rằng đã đạt được sự tuân thủ. 

300.4.5 HẠN CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG KIỂM SOÁT CAROTID 
Các nhân viên của bộ phận này không được phép sử dụng biện pháp giữ chặt động mạch cảnh. 
Biện pháp kiềm chế động mạch cảnh có nghĩa là biện pháp kiềm chế mạch máu ở cổ hoặc bất 
kỳ biện pháp kiềm chế, giữ hoặc chiến thuật phòng thủ tương tự nào khác trong đó áp lực được 
tác động lên hai bên cổ của một người có nguy cơ hạn chế đáng kể lưu lượng máu và có thể 
khiến người đó bất tỉnh để khuất phục hoặc kiểm soát người đó (Bộ luật Chính phủ § 7286.5). 

300.4.6 SỬ DỤNG VŨ TRỤ ĐỂ THU THẬP CHỨNG CỨ 
Nhìn chung, cảnh sát có thể sử dụng vũ lực hợp lý để thu giữ bằng chứng một cách hợp pháp và 
ngăn chặn việc tiêu hủy bằng chứng. Tuy nhiên, các sĩ quan không được khuyến khích sử dụng 
vũ lực chỉ để ngăn chặn một người nuốt bằng chứng hoặc hàng lậu. Trong trường hợp sử dụng 
vũ lực, cảnh sát không được cố ý sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào làm hạn chế lưu lượng máu đến 
đầu, hạn chế hô hấp hoặc tạo ra khả năng hợp lý là lưu lượng máu đến đầu hoặc hô hấp sẽ bị 
hạn chế. Các cảnh sát được khuyến khích sử dụng các kỹ thuật và phương pháp do Sở Cảnh 
sát San Rafael giảng dạy cho mục đích cụ thể này. 

300.4.7 HẠN CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG KIỂM SOÁT 
Các nhân viên của bộ phận này không được phép sử dụng biện pháp giữ nghẹt thở. Giữ nghẹt 
thở có nghĩa là bất kỳ chiến thuật phòng thủ hoặc lựa chọn dùng vũ lực nào trong đó áp lực trực 
tiếp được áp dụng vào khí quản hoặc khí quản của một người (Bộ luật Chính phủ § 7286.5). 

300.4.8 CÁC HẠN CHẾ BỔ SUNG 
Các thuật ngữ như "ngạt tư thế", "ngạt kiềm chế" và "mê sảng do kích thích" tiếp tục là chủ đề 
tranh luận giữa các chuyên gia và chuyên gia y tế, không phải là tình trạng y tế được công nhận 
rộng rãi và thường liên quan đến các yếu tố phụ hoặc kiểm soát khác như ma tuý hoặc ảnh 
hưởng của rượu hoặc tình trạng bệnh lý đã có từ trước. Mặc dù việc hạn chế cảnh sát sử dụng 
các phương pháp kiểm soát hợp lý khi cố gắng kiềm chế một cá nhân gây hấn là không thực tế, 
nhưng cảnh sát không được phép sử dụng bất kỳ phương pháp kiềm chế hoặc vận chuyển nào 
có thể làm suy giảm chức năng hô hấp hoặc hô hấp của một cá nhân một cách bất hợp lý trong 
một khoảng thời gian vượt quá thời điểm cá nhân đã được kiểm soát đầy đủ và an toàn. Sau khi 
cá nhân được bảo đảm an toàn, các viên chức phải nhanh chóng kiểm tra và liên tục theo dõi 
tình trạng của cá nhân đó để phát hiện các dấu hiệu suy yếu về mặt y tế (Bộ luật Chính phủ § 
7286.5). 
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300.5 ỨNG DỤNG LỰC LỰC TUYỆT VỜI 
Nếu khả thi, viên chức, trước khi sử dụng vũ lực chết người, phải nỗ lực hợp lý để tự nhận mình 
là nhân viên trị an và cảnh báo rằng có thể sử dụng vũ lực chết người, trừ khi viên chức đó có 
căn cứ khách quan hợp lý để tin rằng người đó biết về những điều đó. sự thật (Bộ luật Hình sự 
§ 835a). 

Nếu một sĩ quan hợp lý một cách khách quan cho rằng việc làm như vậy là an toàn và khả thi 
trong toàn bộ các trường hợp, thì các sĩ quan đó sẽ đánh giá và sử dụng các nguồn lực và kỹ 
thuật hợp lý sẵn có khác khi xác định xem có nên sử dụng vũ lực chết người hay không. Trong 
phạm vi thực tế hợp lý , cảnh sát nên xem xét môi trường xung quanh và mọi rủi ro tiềm ẩn đối 
với người ngoài cuộc trước khi xả súng (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

Việc sử dụng vũ lực chết người chỉ được biện minh khi cảnh sát tin rằng điều đó là cần thiết trong 
các trường hợp sau đây (Bộ luật Hình sự § 835a): 

(a) Cảnh sát có thể sử dụng vũ lực chết người để bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi 
điều mà cảnh sát có lý do hợp lý để tin rằng đó là mối đe dọa tử vong hoặc thương 
tích cơ thể nghiêm trọng sắp xảy ra đối với cảnh sát hoặc người khác. 

(b) Cảnh sát có thể sử dụng vũ lực chết người để bắt giữ một người đang bỏ trốn vì bất 
kỳ trọng tội nào đe dọa hoặc dẫn đến tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng, 
nếu cảnh sát có lý do hợp lý để tin rằng người đó sẽ gây tử vong hoặc thương tích 
cơ thể nghiêm trọng cho người khác trừ khi bị bắt ngay lập tức. 

Cảnh sát không được sử dụng vũ lực chết người đối với một người vì mối nguy hiểm mà người 
đó gây ra cho bản thân họ, nếu một cảnh sát hợp lý một cách khách quan tin rằng người đó 
không gây ra mối đe dọa sắp xảy ra tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng cho cảnh sát 
hoặc người khác (Bộ luật Hình sự). § 835a). 

Ngoài ra, cảnh sát không được sử dụng vũ lực chết người đối với người có hành động chỉ đe dọa 
tài sản. 

Mối đe dọa tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng "sắp xảy ra" tồn tại khi, dựa trên tổng 
thể các tình huống, một cảnh sát hợp lý trong cùng tình huống sẽ tin rằng một người có khả năng, 
cơ hội hiện tại và ý định rõ ràng để ngay lập tức gây ra tử vong hoặc nghiêm trọng. thương tích 
cơ thể cho sĩ quan hoặc người khác. Chỉ nỗi lo sợ chủ quan của một sĩ quan về sự tổn hại trong 
tương lai thôi thì chưa đủ để coi đó là một mối đe dọa sắp xảy ra. Một mối đe dọa sắp xảy ra là 
một mối đe dọa mà bề ngoài được cho là có cơ sở hợp lý để cần được chú ý ngay lập tức (Bộ 
luật Hình sự § 835a). 

300.5.1 BẮN TẠI HOẶC TỪ XE DI CHUYỂN 
Các phát súng bắn vào hoặc từ một phương tiện đang di chuyển hiếm khi hiệu quả và liên quan 
đến những cân nhắc và rủi ro bên cạnh việc biện minh cho việc sử dụng vũ lực chết người. Khi 
khả thi, cảnh sát nên thực hiện các bước hợp lý để di chuyển ra khỏi đường đi của một phương 
tiện đang đến gần thay vì xả súng vào phương tiện đó hoặc bất kỳ người nào trên xe. Cảnh sát 
chỉ nên xả súng vào một phương tiện đang di chuyển hoặc những người ngồi trên xe khi cảnh 
sát đó có lý do hợp lý để tin rằng không có biện pháp hợp lý nào khác để ngăn chặn mối đe dọa 
sắp xảy ra từ chiếc xe đó hoặc nếu lực chết người khác ngoài phương tiện nhắm vào cảnh sát 
hoặc những người khác (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 
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Cảnh sát không được bắn vào bất kỳ bộ phận nào của xe để cố gắng vô hiệu hóa xe. 

300.5.2 HIỂN THỊ SÚNG 
Do các cá nhân có thể coi việc trưng bày súng là một khả năng sử dụng vũ lực, cảnh sát nên 
đánh giá cẩn thận từng tình huống chiến thuật và sử dụng quyền quyết định sáng suốt khi rút 
súng ở nơi công cộng bằng cách xem xét các nguyên tắc sau (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)): 

(a) Nếu ban đầu cảnh sát không nhận thấy mối đe dọa nhưng có lý do hợp lý để tin rằng 
mối đe dọa đó có tồn tại thì súng thường phải được giữ ở mức sẵn sàng thấp hoặc 
vị trí khác không hướng vào một cá nhân. 

(b) Nếu cảnh sát tin tưởng một cách hợp lý rằng có một mối đe dọa dựa trên tổng thể 
các tình huống được đưa ra vào thời điểm đó (ví dụ: dừng có nguy cơ cao, xâm nhập 
chiến thuật, chạm trán có vũ trang), súng có thể hướng về phía mối đe dọa đó cho 
đến khi cảnh sát không còn nhận thấy mối đe dọa đó nữa. 

Sau khi đã thấy an toàn ở mức hợp lý, cảnh sát phải bảo đảm cẩn thận tất cả súng ống. 

300.6 BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG VŨ TRỤ 
Bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào của thành viên của bộ phận này sẽ được ghi lại kịp thời, đầy đủ 
và chính xác trong một báo cáo thích hợp, tùy thuộc vào tính chất của vụ việc. Viên chức nên nói 
rõ các yếu tố được nhận thức và lý do tại sao họ tin rằng việc sử dụng vũ lực là hợp lý trong các 
tình huống. Để thu thập dữ liệu cho mục đích đào tạo, phân bổ nguồn lực, phân tích và các mục 
đích liên quan, Bộ có thể yêu cầu hoàn thành các biểu mẫu báo cáo bổ sung, như được quy định 
trong chính sách, thủ tục hoặc luật của Bộ. Xem Chính sách chuẩn bị báo cáo để biết thêm các 
trường hợp có thể cần tài liệu. 

300.6.1 THÔNG BÁO CHO NGƯỜI GIÁM SÁT 
Bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực nào của cảnh sát phải được báo cáo ngay cho người giám sát, 
bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau (Bộ luật Hình sự § 832.13): 

(a) Ứng dụng này đã gây ra thương tích rõ ràng. 

(b) Đơn đăng ký sẽ khiến một viên chức hợp lý kết luận rằng cá nhân đó có thể đã trải 
qua nhiều điều hơn là sự khó chịu nhất thời. 

(c) Người bị tác dụng lực phàn nàn về việc bị thương hoặc tiếp tục bị đau. 

(d) Cá nhân cho biết ý định theo đuổi kiện tụng. 

(e) Bất kỳ ứng dụng nào của thiết bị dẫn điện hoặc thiết bị điều khiển. 

(f) Bất kỳ việc sử dụng thiết bị kiềm chế nào ngoài còng tay, cùm hoặc xích bụng. 

(g) Người chịu tác dụng của lực đó bị bất tỉnh. 

(h) Một cá nhân bị đánh hoặc bị đá. 

(i) Một cá nhân cáo buộc việc sử dụng vũ lực một cách vô lý hoặc bất kỳ điều nào ở trên 
đã xảy ra. 
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Như được sử dụng trong tiểu mục này, "ngay lập tức" có nghĩa là ngay khi thấy an toàn và khả 
thi để làm điều đó. 

300.6.2 BÁO CÁO CHO BỘ TƯ PHÁP CALIFORNIA 
Dữ liệu thống kê về tất cả các vụ nổ súng và sự cố liên quan đến cảnh sát liên quan đến việc sử 
dụng vũ lực dẫn đến thương tích cơ thể nghiêm trọng phải được báo cáo cho Bộ Tư pháp 
California theo yêu cầu của Bộ luật Chính phủ § 12525.2. Xem Chính sách của Mục Hồ sơ. 

300.6.3 HẠN CHẾ BÁO CÁO 
Cảnh sát không được sử dụng thuật ngữ "mê sảng kích thích" để mô tả một cá nhân trong báo 
cáo vụ việc. Cảnh sát có thể mô tả các đặc điểm hành vi của một cá nhân, nhưng không được 
mô tả chung chung thái độ, hành vi hoặc tình trạng thể chất và tinh thần của cá nhân đó là "mê 
sảng do phấn khích" (Bộ luật Sức khỏe và An toàn § 24402). 

300.7 CÂN NHẮC Y TẾ 
Sau khi thấy an toàn hợp lý để làm như vậy, các nhân viên được đào tạo phù hợp phải nhanh 
chóng cung cấp hoặc tìm kiếm sự trợ giúp y tế cho bất kỳ người nào bị thương hoặc cho biết đã 
bị thương trong một vụ việc sử dụng vũ lực (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

Trước khi đăng ký hoặc trả tự do, bất kỳ người nào có dấu hiệu đau khổ về thể chất, bị thương 
tích rõ ràng, bày tỏ khiếu nại về thương tích hoặc đau đớn liên tục hoặc bất tỉnh. Bất kỳ cá nhân 
nào có dấu hiệu suy kiệt về thể chất sau cuộc gặp phải được theo dõi liên tục cho đến khi cá 
nhân đó có thể được đánh giá về mặt y tế. 

Dựa trên đánh giá ban đầu của cảnh sát về tính chất và mức độ thương tích của đối tượng, hỗ 
trợ y tế có thể bao gồm việc kiểm tra của nhân viên cứu hỏa, nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện 
hoặc nhân viên y tế tại nhà tù. Nếu bất kỳ cá nhân nào từ chối chăm sóc y tế, việc từ chối đó phải 
được ghi lại đầy đủ trong các báo cáo liên quan và, bất cứ khi nào có thể, phải được chứng kiến 
bởi một sĩ quan và/hoặc nhân viên y tế khác. Nếu bản ghi âm được thực hiện về cuộc liên hệ 
hoặc cuộc phỏng vấn với cá nhân đó thì mọi lời từ chối đều phải được đưa vào bản ghi âm, nếu 
có thể. 

Người giám sát tại hiện trường hoặc, nếu người giám sát tại hiện trường không có mặt, nhân 
viên xử lý chính phải đảm bảo rằng bất kỳ người nào chăm sóc y tế hoặc nhận quyền giám hộ 
một người sau bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực nào đều được thông báo rằng người đó đã bị cưỡng 
bức. Thông báo này sẽ bao gồm mô tả về lực được sử dụng và bất kỳ trường hợp nào khác mà 
viên chức có lý do hợp lý để tin rằng sẽ tiềm ẩn rủi ro về an toàn hoặc y tế đối với đối tượng (ví 
dụ: đấu tranh kéo dài, kích động quá mức, suy hô hấp). 

Những người có biểu hiện kích động cực độ, hành vi bạo lực phi lý kèm theo đổ mồ hôi đầm đìa, 
sức mạnh phi thường vượt quá đặc điểm thể chất và không dễ bị đau đớn hoặc những người 
cần phải kiểm soát cuộc chạm trán thể chất kéo dài với nhiều sĩ quan, có thể có nguy cơ tử vong 
đột ngột cao hơn. . Các cuộc gọi liên quan đến những người này nên được coi là trường hợp cấp 
cứu y tế. Các viên chức có lý do hợp lý để nghi ngờ một trường hợp khẩn cấp về y tế nên yêu 
cầu hỗ trợ y tế ngay khi có thể và yêu cầu nhân viên y tế rời đi nếu thích hợp. 

Xem Chính sách Hỗ trợ và Ứng phó Y tế để biết thêm hướng dẫn. 
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300.8 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT 
Người giám sát sẽ phản hồi bất kỳ trường hợp sử dụng vũ lực nào được báo cáo khi người giám 
sát có mặt một cách hợp lý. Người giám sát trả lời phải (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)): 

(a) Thu thập thông tin cơ bản từ các quan chức có liên quan. Nếu không có cáo buộc về 
hành vi sai trái hoặc dùng vũ lực quá mức, đây sẽ được coi là liên hệ thường xuyên 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông thường. 

(b) Đảm bảo rằng bất kỳ bên bị thương nào đều được khám và điều trị. 

(c) Khi có thể, hãy thu thập riêng một cuộc phỏng vấn được ghi âm riêng với đối tượng 
bị áp dụng vũ lực. Nếu cuộc phỏng vấn này được tiến hành mà người đó không tự 
nguyện từ bỏ quyền Miranda của mình thì những điều sau sẽ được áp dụng: 

1. Nội dung cuộc phỏng vấn không nên được tóm tắt hoặc đưa vào bất kỳ cáo 
buộc hình sự liên quan nào. 

2. Việc thực hiện một cuộc phỏng vấn được ghi âm phải được ghi lại trong tài sản 
hoặc báo cáo khác. 

3. Việc ghi âm cuộc phỏng vấn phải được đánh dấu rõ ràng để lưu giữ cho đến 
khi hết khả năng kiện tụng dân sự. 

(d) Khi mọi đánh giá y tế ban đầu đã được hoàn thành hoặc sơ cứu đã được thực hiện, 
hãy đảm bảo rằng đã chụp ảnh bất kỳ khu vực nào có vết thương rõ ràng hoặc kêu 
đau, cũng như ảnh tổng thể của các khu vực không bị thương. Những bức ảnh này 
phải được giữ lại cho đến khi hết khả năng kiện tụng dân sự. 

(e) Xác định bất kỳ nhân chứng nào chưa có trong các báo cáo liên quan. 

(f) Xem xét và phê duyệt tất cả các báo cáo liên quan. 

(g) Xác định xem có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đối tượng có thể theo đuổi vụ kiện dân 
sự hay không. 

1. Nếu có dấu hiệu cho thấy có khả năng xảy ra kiện tụng dân sự, người giám sát 
phải hoàn thành và gửi thông báo về khiếu nại tiềm ẩn thông qua các kênh thích 
hợp. 

(h) Đánh giá các tình huống xung quanh vụ việc và bắt đầu điều tra hành chính nếu có 
nghi vấn về việc không tuân thủ chính sách hoặc nếu vì bất kỳ lý do nào mà việc điều 
tra thêm có thể phù hợp. 

Trong trường hợp người giám sát không thể ứng phó tại hiện trường vụ việc liên quan đến việc 
sử dụng vũ lực được báo cáo, người giám sát vẫn phải hoàn thành nhiều mục trên nếu hoàn 
cảnh cho phép. 

300.8.1 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT CHUYỂN ĐỔI 
Người giám sát ca phải xem xét từng lần sử dụng vũ lực của bất kỳ nhân viên nào dưới quyền 
chỉ huy của mình để đảm bảo tuân thủ chính sách này. 
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300.9 ĐÀO TẠO 
Các viên chức, điều tra viên và giám sát viên sẽ được đào tạo hàng năm về chính sách này và 
thể hiện kiến thức cũng như hiểu biết của họ (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

300.9.1 YÊU CẦU ĐÀO TẠO 
Việc đào tạo hàng năm bắt buộc phải bao gồm: 

(a) Cập nhật pháp lý. 

(b) Các chiến thuật giảm leo thang, bao gồm các giải pháp thay thế vũ lực. 

(c) Nghĩa vụ can thiệp. 

(d) Nghĩa vụ yêu cầu và/hoặc cung cấp trợ giúp y tế. 

(e) Cảnh cáo (xem Chính sách về súng). 

(f) Tất cả các chủ đề khác được đề cập trong chính sách này (ví dụ: sử dụng vũ lực chết 
người, kẹp cổ và giữ động mạch cảnh, xả súng tại hoặc từ một phương tiện đang di 
chuyển, cảnh báo bằng lời nói). 

(g) Các khóa đào tạo được yêu cầu và phù hợp với các nguyên tắc POST được quy định 
trong Bộ luật Hình sự § 13519.10. 

Xem Chính sách Đào tạo để biết các hạn chế liên quan đến các sĩ quan là đối tượng bị khiếu nại 
liên tục về việc sử dụng vũ lực. 

300.9.2 YÊU CẦU ĐÀO TẠO CỤ THỂ CỦA TIỂU BANG 
Chương trình đào tạo bắt buộc dành riêng cho từng tiểu bang sẽ bao gồm các hướng dẫn liên 
quan đến các nhóm dân số dễ bị tổn thương, bao gồm nhưng không giới hạn ở trẻ em, người 
già, người mang thai và những người khuyết tật về thể chất, tinh thần và phát triển (Bộ luật Chính 
phủ § 7286(b)). 

300.10 KHIẾU NẠI SỬ DỤNG VŨ TRỤ 
Việc tiếp nhận, xử lý và điều tra các khiếu nại dân sự liên quan đến sự cố sử dụng vũ lực phải 
được xử lý theo Chính sách Khiếu nại Nhân sự (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

300.11 Rà soát hành chính 
Người giám sát phải đính kèm "Mẫu phân tích việc sử dụng vũ lực" đã hoàn chỉnh vào bản sao 
của báo cáo sự cố liên quan và chuyển qua chuỗi lệnh để nhân viên xem xét và đề xuất. Nếu vụ 
việc liên quan đến việc sử dụng Vũ khí năng lượng dẫn điện (CEW), thì người giám sát phải điền 
và đính kèm " Biểu mẫu sử dụng CEW", cùng với bản tải xuống dữ liệu Công nghệ gây rối loạn 
cơ điện (EMDT). 

Báo cáo dựa trên thông tin ban đầu có được tại thời điểm sự việc được xem xét. Sau khi Cảnh 
sát trưởng xem xét mẫu đơn, nó sẽ được chuyển đến người được chỉ định để thu thập thông tin 
thống kê và nhằm mục đích can thiệp sớm. "Mẫu phân tích sử dụng vũ lực" đã hoàn thành và có 
chữ ký sẽ được giữ lại, nhưng bản sao đính kèm của báo cáo liên quan sau đó sẽ bị hủy. Việc 
xem xét các biện pháp kiểm soát hoặc các kỹ thuật tuân thủ cơn đau khác không yêu cầu phải 
xem xét ở cấp bậc Trung úy trừ khi có thương tích liên quan. 
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Mục đích của việc xem xét này là để đáp ứng các mục tiêu đã nêu của chính sách này và không 
nhằm mục đích xác định liệu mỗi lần áp dụng vũ lực có nằm trong chính sách hay không. Việc 
xem xét này độc lập với bất kỳ thông báo và xem xét nào được yêu cầu theo "Trách nhiệm của 
Người giám sát" hoặc bất kỳ cuộc điều tra hành chính nội bộ nào tiếp theo. 

Việc xem xét hành chính sẽ được sử dụng để cung cấp chỉ đạo cho nhân viên chỉ huy về các vấn 
đề chính sách chung, xác định mọi mối lo ngại về đào tạo tiềm ẩn và duy trì thông tin thống kê 
liên quan đến các sự cố Sử dụng vũ lực. Thông tin thống kê phải được duy trì ở định dạng bảng 
tính và tối thiểu bao gồm các loại sau: 

Ngày, Mã số vụ việc, Loại vũ lực được sử dụng, Hiệu quả tổng thể và Thương tích xảy ra (Viên 
chức và Đối tượng). Bất kỳ việc áp dụng vũ lực nào ngoài kỹ thuật giữ kiểm soát đơn giản hoặc 
kỹ thuật tuân thủ cơn đau đều phải được ghi lại trên Biểu mẫu phân tích việc sử dụng vũ lực. 
Việc chĩa súng vào một người sẽ được coi là hành vi sử dụng vũ lực. 

Bảng thông tin thống kê sẽ được lưu trữ ở vị trí tệp sau: "W:\Staff Share\Use of Force Report" 

Hàng năm, Bộ sẽ đăng số liệu thống kê về Sử dụng Vũ lực trên trang web của Bộ và các nền 
tảng khác để xem xét. 

300.12 SỬ DỤNG LỰC PHÂN TÍCH 
Ít nhất hàng năm, Tư lệnh Cục Tác chiến hoặc người được chỉ định phải chuẩn bị báo cáo phân 
tích về các sự cố sử dụng vũ lực. Báo cáo phải được nộp cho Cảnh sát trưởng. Báo cáo không 
được chứa tên của cảnh sát, nghi phạm hoặc số vụ án và phải bao gồm: 

(a) Việc xác định bất kỳ xu hướng nào trong việc sử dụng vũ lực của các thành viên. 

(b) Khuyến nghị về nhu cầu đào tạo. 

(c) Thiết bị cần khuyến nghị. 

(d) Khuyến nghị sửa đổi chính sách. 

300.13 ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH 
Cảnh sát trưởng hoặc người được ủy quyền phải thường xuyên xem xét và cập nhật chính sách 
này để phản ánh các thông lệ và thủ tục đang phát triển (Bộ luật Chính phủ § 7286(b)). 

300.14 CHÍNH SÁCH SẴN SÀNG 
Cảnh sát trưởng hoặc người được ủy quyền phải đảm bảo công chúng có thể tiếp cận chính sách 
này (Bộ luật Chính phủ § 7286(c)). 

300.15 YÊU CẦU HỒ SƠ CÔNG CỘNG 
Các yêu cầu về hồ sơ công khai liên quan đến hồ sơ nhân sự của viên chức sẽ được xử lý theo 
Bộ luật Hình sự § 832.7 và các chính sách về Bảo trì và Tiết lộ Hồ sơ Nhân sự và Hồ sơ (Bộ luật 
Chính phủ § 7286(b)). 





TIN NHẮN TỪ THE TRƯỞNG CỦA CẢNH SÁT
Cảnh sát chuyên gia sang của chúng tôi Quốc gia là hiện tại yêu cầu ĐẾN Địa chỉ vấn đề của sử dụng 
của lực lượng, bấ t  c ôn g  chủng tộc , Và ĐẾN Nhìn Tại thực hành Và thủ tục TRONG Một mới ánh 
sáng.  BẰNG cái lãnh đạo của cái San Cảnh sát Rafael Phòng TÔI muốn ĐẾN đảm bảo của chúng tôi cộng 
đồng cái đó của chúng tôi phòng là tận tụy ĐẾN hiện tại phần của giải pháp Và đang làm việc với Thành phố 
lãnh đạo Và của chúng tôi cộng đồng ĐẾN tìm thấy tốt hơn cách vì chúng ta ĐẾN phục vụ. chúng tôi ở pháp 
luật thực thi phải Tiếp tục ĐẾN cải thiện Và giữ chính chúng ta ĐẾN Một cao hơn tiêu chuẩn.

các đàn ông Và phụ nữ của cái San Rafael Cảnh sát Phòng là tận tụy ĐẾN cung cấp chuyên nghiệp, công 
bằng, từ bi, Và tận tụy pháp luật thực thi với chính trực Và sự tôn trọng. Chúng tôi địa điểm cái giá trị cao 
nhất trên cuộc sống con người Và giá trị đó hỗ trợ đào tạo của chúng tôi TRONG những khu vực như vậy 
BẰNG giảm leo thang, sử dụng của tùy chọn lực lượng , Và Khủng hoảng Sự can thiệp Đào tạo. Chúng tôi 
phấn đấu ĐẾN thuê sĩ quan Ai là đồng cảm, từ bi, có Một mạnh nhiệm vụ ĐẾN phục vụ, Và Ai muốn ĐẾN 
làm Một tích cực sự khác biệt TRONG của họ cộng đồng. Không có sĩ quan muốn ĐẾN sử dụng lực lượng 
TRONG cái khóa học của của anh ấy hoặc cô ấy nhiệm vụ.

TÔI là tự hào của cái công việc cái đó mỗi của của chúng tôi sĩ quan Và chuyên nghiệp nhân viên trình 
diễn mỗi ngày vì cộng  đồng  của chúng tôi . TÔI tin tưởng chúng tôi chỉ đạo chính chúng ta với cái cộng 
đồng tốt nhất sở thích TRONG tâm trí Và đưa cho nỗ lực tốt nhất của chúng tôi mọi ngày. Của chúng tôi cộng 
đồng là đang xem BẰNG Thành phố lãnh đạo Và Sở cảnh sát của chúng tôi đáp lại cái thử thách đối mặt 
chúng ta. Mọi người là chờ vì hành động, không từ. TÔI đứng sẵn sàng, dọc theo với đồng nghiệp của tôi 
các quan chức, để công việc với của chúng tôi cộng đồng ĐẾN Nghe Và làm thay đổi điều đó đảm bảo cho 
sự an toàn và an ninh của nhân loại Và dân sự quyền vì tất cả mọi người TRONG San Rafael.

Diana Giám
mục trưởng 
của Cảnh sát



YÊU CẦU GIẢM GIÁ
các San Rafael Cảnh sát Phòng có là một nhà lãnh 
đạo trong California về việc giảm leo thang và lực 
lượng tùy chọn đào tạo. Chúng tôi có giảm leo 
thang kết hợp BẰNG phần của của chúng tôi 
phòng thủ chiến thuật, súng ống Và ít hơn hơn gây chết 
người giáo trình vũ khí cho thập kỷ.  Từ 2003, cái 
San Cảnh sát Rafael Phòng tận tụy ĐẾN cung cấp 
Can thiệp khủng hoảng Đào tạo (TNDN) ĐẾN của 
chúng tôi các sĩ quan. Các sĩ quan tuần tra của 
chúng tôi tham dự một khóa học 32 giờ về can thiệp 
khủng hoảng ĐẾN giáo dục họ TRÊN tương tác 
với mọi người đau khổ từ tâm thần sự ốm yếu. 
Chúng tôi tuyển dụng Một được cấp phép nhà trị liệu 
BẰNG Một Tâm thần Tiếp cận sức khỏe liên lạc để 
hỗ trợ sĩ quan ở tương tác với Và tìm thấy tài nguyên 
vì những thứ kia với bệnh tâm thần Và những thứ kia 
trải nghiệm tình trạng vô gia cư trong cộng đồng của 
chúng tôi .

BẰNG LỜI CẢNH BÁO
San Rafael Cảnh sát Cán bộ liên tục xe lửa, đó ở đâu 
khả thi, viên chức nên, trước đến sử dụng lực lượng, 
làm hợp lý nỗ lực ĐẾN xác định chính họ BẰNG 
Một hòa bình sĩ quan Và ĐẾN cảnh báo chết người 
thật lực lượng có thể được sử dụng, trừ khi cái viên 
chức đã khách quan hợp lý căn cứ ĐẾN tin tưởng 
người đó nhận thức được những thứ kia sự thật.

Khi an toàn và hợp lý đấy San Các sĩ quan của Rafael 
được đào tạo để sử dụng khác nguồn lực sẵn có và kỹ 
thuật khi xác định liệu ĐẾN sử dụng chết người lực 
lượng.

ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ CÁC GIẢI PHÁP
THAYTHẾHỢP LÝ
các San Rafael Xe lửa của Sở Cảnh sát tất cả sĩ quan 
của chúng tôi đang trong quá trình giảm leo thang kỹ 
thuật.

San Rafael Cảnh sát Cán bộ là được đào tạo 
đó là khi Nó là an toàn Và hợp lý ĐẾN LÀM Vì thế 
dưới toàn bộ của cái trường hợp, sĩ quan nên đánh 
giá cái sử dụng của khác hợp lý nguồn lực sẵn có Và 
kỹ thuật.



SỬ DỤNG CỦA LỰC LƯỢNG TIẾP 
TỤC
Cảnh sát sĩ quan là yêu cầu ĐẾN làm tách ra thứ hai quyết định 
nhanh chóng thay đổi tình huống Và môi trường. Của chúng tôi 
sĩ quan là được đào tạo Và yêu cầu ĐẾN là một cách khách 
quan hợp lý và chọn phù hợp mức độ của lực lượng dựa trên 
TRÊN cái toàn bộ của trường hợp.

Cái này là nhất quán với của chúng tôi sử dụng của lực lượng 
chính sách, là TRONG đường kẻ với hình phạt Mã số Phần 
835a, Và Sử dụng của Lực lượng Cải cách Dự luật AB392.

Trao quyền sĩ quan với cái thẩm quyền ĐẾN sử dụng hợp lý lực 
lượng và để bảo vệ cái công cộng phúc lợi yêu cầu giám sát, 
đánh giá và Một cẩn thận cân bằng của tất cả lợi ích. các 
Sở công nhận Và tôn trọng cái giá trị của tất cả nhân loại 
mạng sống và nhân phẩm không có định kiến ĐẾN bất cứ ai.

CẤM CHOKEHOLD & 
BẮT BUỘC

các San Rafael Cảnh sát Phòng làm không đào tạo các thành 
viên của chúng tôi về cái sử dụng Và ứng dụng của sự siết 
cổ, nghẹt thở, hoặc động mạch cảnh điều khiển giữ; Vì 
vậy, Nó là bị cấm qua sĩ quan của chúng tôi ĐẾN áp 
dụng những cái này nắm giữ.

NHIỆM VỤ ĐẾN can thiệp

Bất kì San Rafael Cảnh sát sĩ quan hiện tại Và quan sát 
người khác sĩ quan sử dụng lực lượng cái đó là rõ ràng vượt ra 
cái đó đó là một cách khách quan hợp lý dưới cái trường 
hợp sẽ, khi nào TRONG Một chức vụ ĐẾN LÀM Vì thế, cầu 
thay ĐẾN ngăn chặn cái sử dụng vô lý lực lượng. MỘT sĩ 
quan Ai quan sát m ộ t  nhân viên khác sử dụng lực lượng 
cái đó vượt quá cái bằng cấp của lực lượng cho phép qua 
pháp luật nên kịp thời báo cáo những cái này quan sát để Một 
người giám sát.

“Cái San Rafael Cảnh sát Sở là Một 
được đào tạo tốt và bộ phận chuyên 
môn . Chúng tôi lấy kiêu hãnh trong 
luyện tập cái công cụ thu được TRONG
giảm leo thang, chủng tộc hồ sơ, và 
thiên vị dựa trên cảnh sát đào tạo. 
Trên một nhất quán cơ sở chúng tôi 
đã mở
thảo luận với tất cả nhân viên về các sự 
kiện cái đó có xảy ra ở địa phương cũng 
vậy BẰNG sang cái Hoa Hoa Kỳ. Chúng 
tôi đánh giá mỗi tình huống Và nắm lấy 
cơ hội ĐẾN học hỏi Và cải thiện. Đó là 
với những cái này bước cái đó chúng tôi 
tất cả trở nên tốt hơn Tại Gì là Một rất 
nghề năng động . Cái này là một đường 
chúng tôi giữ lấy chính mình ĐẾN Một 
cao hơn tiêu chuẩn."

Diana Giám 
mục trưởng của 
Cảnh sát



CẤM CHỤP TẠI DI CHUYỂN XE CỘ
Của chúng tôi giới hạn chính sách và hạn chế của chúng tôi cảnh sát nổ súng Tại di chuyển xe cộ. cú sút bị 
sa thải Tại hoặc từ một phương tiện đang di chuyển là hiếm khi có hiệu quả.

MỘT sĩ quan nên chỉ một phóng điện Một súng cầm tay Tại Một di chuyển phương tiện giao thông hoặc 
của nó người cư ngụ khi cái sĩ quan hợp lý tin vào đó là KHÔNG khác hợp lý có nghĩa có sẵn ĐẾN tránh xa 
cái mối đe dọa của cái phương tiện, hoặc nếu như chết người lực lượng khác hơn cái phương tiện giao 
thông là chỉ đạo Tại cái sĩ quan hoặc người khác. Cán bộ là được đào tạo rằng họ không nên bắn vào bất 
kỳ phần nào của một chiếc xe trong một cố gắng vô hiệu hóa phương tiện giao thông.

YÊU CẦU TOÀN DIỆN BÁO CÁO
San Rafael Cảnh sát Cán bộ Ai là có liên quan TRONG bất kì sử dụng của lực lượng là yêu cầu ĐẾN kịp thời 
thông báo người giám sát của họ Và tài liệu cái sự cố TRONG Một chi tiết báo cáo. các người giám sát sau đó lấp 
đầy ra một sử dụng độc lập của Lực lượng báo cáo cái đó là đã gửi ĐẾN cái cảnh sát của bộ phận yêu cầu 
nhân viên.  Tất cả thân hình rách nát cảnh quay của máy ảnh là đã xem xét qua người giám sát ĐẾN quyết 
tâm nếu như cái sĩ quan là ngoài của chính sách hoặc hơn đào tạo được bảo hành. các báo cáo là chuyển 
tiếp ĐẾN cái trưởng của Cảnh sát vì cuối cùng ôn tập.

Tất cả công dụng của lực lượng là theo dõi qua kiểu của lực lượng đã sử dụng Và cái (các) sĩ quan sử dụng cái 
lực lượng. Cái này theo dõi cho phép lệnh nhân viên ĐẾN nhận dạng bất kì đào tạo nhu cầu Và hành động 
BẰNG sớm cảnh báo hệ thống.

GIÁM SÁT VÀ TRÁCH NHIỆM
các trưởng của Cảnh sát báo cáo trực tiếp ĐẾN cái Thành phố Giám đốc Ai báo cáo ĐẾN cái Thành phố 
Hội đồng. Những vấn đề quan trọng của người lao động kỷ luật Và hành vi sai trái là phối hợp với cái 
thành phố Nhân loại Phòng tài nguyên Và cái Thành phố luật sư Văn phòng. Cả hai thực thể là hoàn toàn 
độc lập của cái Sở cảnh sát Và phi chính trị Và phi đảng phái.

San Rafael Thị trưởng Phillips có tập hợp một ủy ban cái đó bao gồm cộng đồng đại diện, các quan chức dân 
cử ở địa phương , Và thành phố nhân viên ĐẾN gặp ĐẾN bàn luận cái tám điểm về cảnh sát sử dụng của lực 
lượng đưa ra phía trước qua Chiến dịch Không.  các công việc của cái này nhóm sẽ là đã chia sẻ với 
cái rộng hơn cộng đồng thông qua công cộng các cuộc họp như là BẰNG của chúng tôi Thành phố Hội đồng 
các cuộc họp. các của nhóm Đầu tiên cuộc họp là theo lịch trình cho tháng Sáu 24, 2020.



TRONG 2019, ở đó đã từng 66 
báo cáo lấy yêu cầu cái sử dụng 
của lực lượng.

2019
49.105 Cuộc gọi vì Dịch vụ

2.189 Cuộc gọi vì Dịch vụ kết quả TRONG MỘT bắt 
giữ

2,443 Bắt giữ (254 báo cáo với hơn hơn 1 bắt giữ)

66 Sử dụng của Lực lượng Báo cáo*

Cuộc gọi 
cho dịch 

vụ - 
KHÔNG 
Bắt giữ 
46.916

Cuộc gọi 
cho dịch 
vụ – Bắt 

giữ 2.189
4%

Cuộc gọi vì Kết quả dịch 
vụ TRONG MỘT Bắt giữ

của cuộc gọi vì dịch vụ
kết quả trong một bắt giữ

của cuộc gọi vì dịch vụ dẫn đến 
cái sử dụng của lực lượng

của bắt giữ báo cáo
yêu cầu sử dụng của lực 

lượng

Sử dụng của 
Lực lượng

Báo 
cáo 66

3%

Cuộc gọi vì Dịch 
vụ - Bắt giữ –

KHÔNG Sử 
dụng của 
Lực lượng 
2.123

Cuộc gọi vì Dịch vụ kết quả TRONG 
MỘT Yêu cầu bắt giữ Sử dụng 
của Lực lượng

Tổng cộng: 49.105 Tổng số: 49.105

* Không có của cái công dụng của lực lượng có liên quan MỘT sĩ quan xả thải Một súng, Và không có kết quả 
TRONG Tuyệt thân thể chấn thương hoặc cái chết.



CẢNH SÁT sĩ quan ĐÀO TẠO
các San Rafael Cảnh sát Phòng có là Một lãnh đạo TRONG California về giảm leo thang Và tùy chọn bắt buộc 
đào tạo. Chúng tôi có kết hợp giảm leo thang BẰNG phần của của chúng tôi phòng thủ chiến thuật, súng cầm 
tay và ít hơn hơn gây chết người vũ khí chương trình giảng dạy vì thập kỷ. Chúng tôi sử dụng kịch bản Và dựa 
trên thực tế đào tạo và thử nghiệm để đảm bảo của chúng tôi cán bộ hiểu cái khái niệm của giảm leo thang.

các San Rafael Cảnh sát Sở cam kết ĐẾN cung cấp Can thiệp khủng hoảng Đào tạo (TNDN) ĐẾN sĩ quan bắt 
đầu TRONG 2003. Cán bộ tham gia Một 32 giờ khóa học TRÊN Khủng hoảng Sự can thiệp ĐẾN giáo dục 
họ về tương tác với mọi người đau khổ khỏi bệnh tâm thần .

các San Rafael Cảnh sát Phòng đã tiến hành thường xuyên đào tạo TRONG chủng tộc Hồ sơ Và thiên vị Chính 
sách dựa trên từ 2003. Hai San Rafael Cảnh sát người giám sát là được chứng nhận thiên vị Chính sách dựa trên 
Giảng viên. Họ đã nhận của họ chứng nhận từ cái Bảo tàng của Sức chịu đựng – Simon Wiesenthal Trung 
tâm.  Bản gốc đào tạo khối đã từng là cụ thể ĐẾN chủng tộc Hồ sơ. Nó đã từng là mở rộng ĐẾN nhận ra cái 
đó tất cả mọi người có cá nhân những thành kiến nhưng sĩ quan phải vẫn công bằng và vô tư trong hành động và 
quyết định.

Mọi tuyển dụng Ai tham dự Một California Cảnh sát Học viện nhận được đào tạo TRONG thiên vị Dựa trên Cảnh 
sát. Cán bộ của chúng tôi tham gia một khóa học bồi dưỡng được hướng dẫn bởi người hướng dẫn mọi khác năm.

các San Rafael Cảnh sát Phòng là theo lịch trình để tiến hành của chúng tôi cập nhật đào tạo TRONG Tháng 12 
của 2020.

CƠ THỂ- MANG MÁY ẢNH
TRONG 2014, cái San Rafael Cảnh sát Phòng đã trở thành cái 
khoa đầu tiên TRONG Marin Quận ĐẾN sử dụng thân hình 
rách nát đại lý máy ảnh rộng. Mọi mặc đồng phục sĩ quan 
TRONG cái phòng, bao gồm cái trưởng của Cảnh sát, mặc một 
thân hình rách nát máy ảnh khi đang bật nhiệm vụ Và hấp dẫn 
với cái cộng đồng.

các sử dụng của máy ghi âm là dự định ĐẾN nâng cao cái Sứ 
mệnh của Phòng qua chính xác chụp địa chỉ liên lạc giữa các 
thành viên của Sở và công cộng.

Của chúng tôi thân hình rách nát máy ảnh chương trình chính 
sách tiểu bang, “Cái máy ghi âm cầm tay là hy vọng ĐẾN là kích 
hoạt trước ĐẾN, hoặc trên đến bất kì gọi vì dịch vụ, bao gồm tự 
khởi xướng hoạt động."



TUYỆT VỜI VÀ CHÍNH SÁCH
MỘT sao chép của của chúng tôi hoàn thành chính sách thủ công có thể thành lập TRÊN cái San Rafael 
Cảnh sát Phòng trang web tại www.SRPD.org dưới cái minh bạch tab.

Chúng tôi đã bao gồm trực tiếp liên kết đến cái toàn bộ chính sách hướng 
dẫn sử dụng: 
www.srpd.org/downloads/SB978/San_Rafael_PD_Policy_Manual.pdf

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TA
www.srpd.org

SAN RAFAEL CẢNH SÁT PHÒNG
1400 thứ năm Đại lộ 

San Rafael, CA 94901

415 . 485 . 3000

http://www.srpd.org/
http://www.srpd.org/downloads/SB978/San_Rafael_PD_Policy_Manual.pdf
http://www.srpd.org/
https://www.facebook.com/sanrafaelpolice/
https://twitter.com/sanrafaelpolice?lang=en
https://www.instagram.com/sanrafaelpolice/?hl=en
https://nextdoor.com/agency-detail/ca/san-rafael/san-rafael-police-department/
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